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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2020 

của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 

2021. Đây là cuộc Tổng điều tra kinh tế lần thứ 6 (sau các kỳ Tổng điều 

tra năm 1995, 2002, 2007, 2012 và 2017), cũng là 1 trong 3 cuộc Tổng 

điều tra do Tổng cục Thống kê tiến hành trên phạm vi cả nước nói chung 

và tỉnh Đồng Nai nói riêng; dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Thống kê và 

UBND tỉnh, Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai đã phối hợp chặt chẽ với các 

sở, ban, ngành và các cấp có liên quan để tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh tổ 

chức triển khai thành công Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai. 

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 nhằm mục đích: 

Một là, đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của 

các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công 

nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo 

địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu, nhằm đáp ứng 

yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành và địa phương. 

Hai là, tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành 

thống kê, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm 

trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2020 

theo Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa 

bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” và các chỉ tiêu thống kê 

khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia. 

Ba là, cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển 

đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã 

hội; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn 

mẫu trong giai đoạn tiếp theo của ngành Thống kê, các Bộ, ngành và  

địa phương. 
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Cuộc Tổng điều tra thu thập thông tin của các cơ sở đang hoạt 

động sản xuất, kinh doanh thuộc mọi lĩnh vực kinh tế; đơn vị sự nghiệp, 

hiệp hội, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; cơ sở sản 

xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở tôn 

giáo, tín ngưỡng phục vụ đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng 

phát triển kinh tế - xã hội, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế 

hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước. 

Điều tra các thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; về 

kết quả và chi phí sản xuất kinh doanh; tình hình ứng dụng công nghệ 

thông tin; tiếp cận tài chính; hội nhập kinh tế quốc tế và thông tin 

chuyên đề. 

Khác với các kỳ Tổng điều tra kinh tế trước đây, trong Tổng điều 

tra kỳ này, đơn vị điều tra là cơ quan hành chính do Sở Nội vụ chủ trì 

thực hiện. Trong báo cáo kết quả sơ bộ này chưa bao gồm thông tin 

của các cơ quan hành chính.  

Từ tháng 3/2021 đến tháng 12/2021, cuộc Tổng điều tra kinh tế 

đã được triển khai tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa 

phương thông qua Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp. Đến nay, công 

tác xử lý, tổng hợp kết quả sơ bộ đã hoàn thành theo đúng tiến độ 

trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin nhanh của các cấp lãnh đạo 

Đảng và chính quyền địa phương, các nhà nghiên cứu và người dùng tin, 

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh biên soạn và công bố ấn phẩm  

"Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - Kết 

quả sơ bộ" với các chỉ tiêu thống kê chủ yếu phản ánh số lượng và 

lao động của các đơn vị điều tra, đồng thời đưa ra nhận định khái 

quát về những thay đổi do tác động của các chính sách kinh tế, xã hội 

của Đảng và Nhà nước trong 5 năm qua. 
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Kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 sẽ được công 

bố trong quý III năm 2022 với hệ thống các chỉ tiêu thống kê chi tiết, 

đầy đủ, những chuyên đề phân tích chuyên sâu sẽ được phổ biến dưới 

nhiều hình thức, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu thông tin thống kê cho 

công tác lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước và các đối tượng sử 

dụng thông tin khác. 

Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai, đơn vị Thường trực Ban Chỉ đạo 

Tổng điều tra tỉnh trân trọng cảm ơn các Sở, ngành, địa phương, các 

đơn vị điều tra đã tích cực phối hợp với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra  

và cơ quan Thống kê trong quá trình triển khai thực hiện cuộc Tổng 

điều tra. 

 CỤC THỐNG KÊ TỈNH ĐỒNG NAI  
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THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ 

 

Số: 307/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 

 

THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 

2016 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc ban hành Chƣơng trình Điều tra 

thống kê quốc gia; 

Xét đề nghị của Bộ trƣởng Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tiến hành Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (viết tắt là 

Tổng điều tra) trên phạm vi cả nƣớc nhằm thu thập thông tin cơ bản về 

các đơn vị sản xuất, kinh doanh, hoạt động sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, 

hiệp hội, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, tổ chức phi 

chính phủ nƣớc ngoài tại Việt Nam, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi 

nông, lâm nghiệp và thủy sản, cơ sở tôn giáo, tín ngƣỡng nhằm phục vụ 

việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hƣớng phát triển kinh tế - xã hội 

của đất nƣớc, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính 

sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nƣớc. 

Điều 2. Nội dung Tổng điều tra 

1. Thông tin nhận dạng đơn vị điều tra: thông tin định danh của cơ 

sở; ngành hoạt động sản xuất, kinh doanh; các loại hình doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh của doanh nghiệp nƣớc ngoài 
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tại Việt Nam, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, cơ sở trực 

thuộc của các tổ chức trên; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn 

giáo, tín ngƣỡng; các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài đƣợc cấp giấy 

phép hoạt động tại Việt Nam. 

2. Thông tin về lao động và thu nhập của ngƣời lao động: thông 

tin về ngƣời đứng đầu; lao động của cơ sở; thu nhập của ngƣời lao động. 

3. Thông tin về kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh: tài sản, 

nguồn vốn; kết quả hoạt động, chi phí sản xuất kinh doanh; thuế và các 

khoản nộp ngân sách; vốn đầu tƣ; nghiên cứu khoa học và phát triển 

công nghệ (R&D), đổi mới sáng tạo; các chỉ tiêu thống kê chuyên ngành 

trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia phân tổ theo Hệ thống ngành 

kinh tế Việt Nam và Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam; tiêu dùng  

năng lƣợng. 

4. Thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin: sử dụng 

phần mềm quản lý, tự động hóa cho sản xuất kinh doanh; sử dụng hình 

thức thƣơng mại điện tử qua hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ 

trực tuyến; năng lực tiếp cận cách mạng Công nghiệp lần thứ 4. 

5. Thông tin về tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế 

và thông tin chuyên đề về đơn vị điều tra. 

Điều 3. Tổng điều tra thực hiện theo hai giai đoạn 

1. Giai đoạn 1: Thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh 

thuộc khối doanh nghiệp; các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh 

nghiệp nƣớc ngoài; Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp; tổ chức 

phi chính phủ nƣớc ngoài đƣợc cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam; cơ 

sở trực thuộc của các tổ chức trên. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 

01 tháng 3 đến ngày 30 tháng 5 năm 2021. 

2. Giai đoạn 2: Thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh 

cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở tôn giáo, tín ngƣỡng. Thời 

gian thu thập thông tin từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2021. 

Kết quả sơ bộ Tổng điều tra công bố vào tháng 12 năm 2021. Kết 

quả chính thức công bố vào quý II năm 2022. 
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Điều 4. Trách nhiệm của các Bộ, ngành và địa phƣơng 

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ (Tổng cục Thống kê) 

a) Chủ trì xây dựng phƣơng án Tổng điều tra; tổ chức điều tra thí 

điểm để hoàn thiện phƣơng án Tổng điều tra. Thủ tƣớng Chính phủ ủy 

quyền cho Bộ trƣởng Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ quyết định việc ban hành 

Phƣơng án Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Phƣơng án Tổng điều tra 

đƣợc xây dựng trên nguyên tắc khai thác tối đa số liệu về doanh nghiệp 

của Tổng cục Thuế, Bảo hiểm xã hội và các số liệu thực tế hiện có của 

các cơ quan đã xây dựng hệ thống tích hợp dữ liệu trên cơ sở công nghệ 

thông tin; sử dụng tối đa công nghệ thông tin trong thu thập và xử lý 

thông tin Tổng điều tra. 

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, các địa phƣơng tổ 

chức, chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra theo đúng phƣơng án, kế hoạch 

và nội dung Tổng điều tra; tổng hợp, công bố kết quả Tổng điều tra. 

c) Xây dựng dự toán kinh phí Tổng điều tra và tổng hợp trong dự toán 

ngân sách hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ (Tổng cục Thống kê) gửi 

Bộ Tài chính tổng hợp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nƣớc. 

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức điều tra theo ngành dọc 

trên cơ sở phƣơng án Tổng điều tra, hƣớng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng 

điều tra Trung ƣơng và gửi kết quả về Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung 

ƣơng để tổng hợp chung kết quả của toàn quốc. 

3. Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin ở Trung 

ƣơng và địa phƣơng phối hợp với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ƣơng 

và Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp trong việc tuyên truyền, hỗ trợ 

công nghệ thông tin, đảm bảo đƣờng truyền thông suốt và bảo mật dữ 

liệu trong Tổng điều tra. 

4. Các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ƣơng chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, thực hiện Tổng điều 

tra thống nhất theo yêu cầu và hƣớng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra 

Trung ƣơng. 
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Điều 5. Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 

1. Thủ tƣớng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung 

ƣơng do Bộ trƣởng Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ làm Trƣởng ban, Tổng cục 

trƣởng Tổng cục Thống kê làm Phó Trƣởng ban; Lãnh đạo các Bộ, 

ngành: Quốc phòng; Công an; Công thƣơng; Thông tin và Truyền thông; 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Tài chính; Y tế; Nội 

vụ; Lao động - Thƣơng binh và Xã hội; Khoa học và Công nghệ; Văn 

phòng Chính phủ; Kho bạc Nhà nƣớc; Tổng cục Thuế; Hiệp hội Doanh 

nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Phó Tổng 

cục trƣởng Tổng cục Thống kê phụ trách lĩnh vực thống kê thƣơng mại, 

dịch vụ và Vụ trƣởng Vụ Thống kê Thƣơng mại và Dịch vụ, Tổng cục 

Thống kê làm Ủy viên. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ƣơng sử dụng 

con dấu của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ. 

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ (Tổng cục Thống kê) hƣớng dẫn thành 

lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tại Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, Ban 

Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp ở địa phƣơng. 

Điều 6. Kinh phí thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021 do ngân 

sách Nhà nƣớc đảm bảo và giao Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ (Tổng cục 

Thống kê) thực hiện quản lý, sử dụng theo quy định của Luật Ngân sách 

Nhà nƣớc. 

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Các Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trƣởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ƣơng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                                                                               THỦ TƢỚNG 

                                                                                     (Đã ký) 

                                                  

                                                                           Nguyễn Xuân Phúc 
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BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 

 

Số: 1344/QĐ-BKHĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2020 

  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Phƣơng án Tổng điều tra kinh tế năm 2021 

 

BỘ TRƢỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2020 

của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021; 

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Phó trưởng 

ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương. 

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phƣơng án Tổng điều 

tra kinh tế năm 2021. 

Điều 2. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ƣơng, Ban Chỉ 

đạo Tổng điều tra kinh tế Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra 

kinh tế Bộ Công an, các Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ƣơng có trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng 

phƣơng án quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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Điều 4. Tổng cục trƣởng Tổng cục Thống kê và Trƣởng ban các 

Ban Chỉ đạo có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Nhƣ Điều 4; 

- Thủ tƣớng Chính phủ (để báo cáo); 

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc     

   Chính phủ; 

- Thành viên BCĐ TƢ; 

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc  

  Trung ƣơng; 

- Cục Thống kê tỉnh, TP trực thuộc TƢ; 

- Thành viên Tổ thƣờng trực BCĐTƢ; 

- Lƣu: VT, TCTK (15 bản). 

BỘ TRƢỞNG 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Chí Dũng 

TRƢỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ 

TRUNG ƢƠNG 
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BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHƢƠNG ÁN 

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1344/QĐ-TCTK  

ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU ĐIỀU TRA  

1. Mục đích 

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 thu thập thông tin về các cơ sở kinh 

tế, sự nghiệp nhằm đáp ứng các mục đích sau: 

Một là, đánh giá sự phát triển về số lƣợng, quy mô và lao động của 

các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh (viết gọn là SXKD); mức 

độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và 

của lao động theo địa phƣơng, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở 

hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, nhà nƣớc, các Bộ, ngành 

và địa phƣơng. 

Hai là, tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành 

thống kê, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nƣớc (GDP), Tổng sản phẩm trên 

địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng (GRDP) năm 2020 theo 

Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng” và các chỉ tiêu thống kê khác 

thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia. 

Ba là, cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển 

đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - 

xã hội; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra 

chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo của ngành Thống kê, các Bộ, ngành 

và địa phƣơng. 
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2. Yêu cầu 

(1) Công tác tổ chức, thu thập thông tin, xử lý số liệu, tổng hợp, 

công bố, lƣu trữ dữ liệu và bảo mật thông tin cuộc Tổng điều tra phải 

thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của Phƣơng án điều tra. 

(2) Thu thập, tổng hợp và công bố các số liệu có độ tin cậy cao, đầy 

đủ các nội dung điều tra theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27 tháng 

02 năm 2020 của Thủ tƣớng Chính phủ, đảm bảo tính kế thừa và so sánh 

với các kỳ Tổng điều tra trƣớc, đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế. 

(3) Đảm bảo tính khả thi về nội dung điều tra, đáp ứng yêu cầu tổng 

hợp chỉ tiêu thống kê quốc gia theo Luật Thống kê năm 2015, chỉ tiêu 

thống kê cấp tỉnh, huyện, xã, số liệu chính thức theo đơn vị ngành kinh tế 

theo địa bàn. 

(4) Đảm bảo thông tin điều tra đầy đủ, kịp thời, không trùng lặp, bỏ 

sót, phù hợp với điều kiện thực tế và có tính khả thi theo hƣớng ứng dụng 

triệt để công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra. 

(5) Việc quản lý và sử dụng kinh phí của cuộc Tổng điều tra bảo 

đảm đúng chế độ hiện hành, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. 

II. ĐỐI TƢỢNG, ĐƠN VỊ, PHẠM VI ĐIỀU TRA 

1. Đối tƣợng điều tra 

a) Đối tượng điều tra là tổ chức, cá nhân chứa đựng thông tin 

cần thu thập. Trong cuộc Tổng điều tra này, đối tƣợng điều tra đƣợc xác 

định là đơn vị cơ sở hay còn đƣợc gọi là đơn vị ngành kinh tế theo địa 

bàn. Đơn vị cơ sở là đơn vị kinh tế thỏa mãn các điều kiện sau đây: 

(1) Có địa điểm xác định trên lãnh thổ Việt Nam để trực tiếp thực 

hiện hoặc quản lý, điều hành các hoạt động thuộc các ngành kinh tế;  

(2) Có chủ thể sở hữu và ngƣời đứng đầu chịu trách nhiệm quản lý, 

điều hành hoạt động, có lao động chuyên nghiệp; 

(3) Có thời gian hoạt động liên tục hoặc định kỳ theo mùa vụ hoặc 

theo tập quán kinh doanh;  
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(4) Mỗi đơn vị cơ sở chỉ đóng tại 1 địa bàn xã, phƣờng, thị trấn (sau 

đây gọi là xã) và chỉ tiến hành 1 loại hoạt động kinh tế thuộc ngành cấp 3. 

Một đơn vị cơ sở đóng trên cùng một địa điểm nhƣng thuộc địa bàn 

quản lý của từ 2 xã trở lên, quy ƣớc theo diện tích lớn nhất của đơn vị cơ 

sở thuộc địa bàn xã nào thì đơn vị cơ sở đƣợc tính vào xã đó. Trƣờng 

hợp, chƣa xác định đƣợc theo diện tích, tiếp tục căn cứ vào địa điểm thực 

hiện công tác quản lý (họp, phổ biến nghiệp vụ,…) để sắp xếp đơn vị cơ 

sở vào địa bàn xã phù hợp. 

Căn cứ vào giá trị sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm chính do đơn vị 

cơ sở tạo ra để xác định ngành kinh tế của đơn vị cơ sở.  

b) Đối tượng điều tra bao gồm các loại cơ sở sau: 

(1) Cơ sở SXKD của doanh nghiệp/hợp tác xã là đơn vị cơ sở chỉ 

thực hiện một loại hoạt động SXKD trong phạm vi 1 ngành kinh tế cấp 3 

và chỉ đóng trên địa bàn 1 xã. Trong doanh nghiệp, cơ sở SXKD thƣờng 

là địa điểm SXKD; 

(2) Cơ sở SXKD cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản (viết gọn 

là cơ sở SXKD cá thể) là đơn vị cơ sở của hộ gia đình, chỉ thực hiện 1 

loại hoạt động SXKD không thuộc ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản 

trên địa bàn của 1 xã; 

(3) Cơ sở SXKD thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp là các đơn 

vị có hoạt động SXKD trực thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; 

(4) Cơ sở sự nghiệp, hiệp hội là đơn vị cơ sở của đơn vị sự nghiệp, 

hiệp hội thực hiện một loại hoạt động trong phạm vi 1 ngành kinh tế cấp 

3 trên địa bàn của 1 xã; 

(5) Tổ chức phi chính phủ của nƣớc ngoài tại Việt Nam là các tổ 

chức phi lợi nhuận, các quỹ xã hội, quỹ tƣ nhân, hoặc các hình thức tổ 

chức xã hội, phi lợi nhuận khác, đƣợc thành lập theo luật pháp nƣớc 

ngoài, các hoạt động hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo, không vì mục 

đích lợi nhuận hoặc các mục đích khác tại Việt Nam; 

(6) Cơ sở tôn giáo, tín ngƣỡng là đơn vị cơ sở của đơn vị tôn giáo, 

tín ngƣỡng thực hiện hoạt động tôn giáo, tín ngƣỡng trong phạm vi địa 

bàn 1 xã. 
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c) Đối tượng điều tra không bao gồm: 

(1) Các cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể; 

(2) Cơ sở sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của hộ; 

(3) Cơ sở hoạt động thuộc lĩnh vực ngoại giao (các đoàn ngoại 

giao, Đại sứ quán, Lãnh sự quán của nƣớc ngoài). 

2. Đơn vị điều tra  

Đơn vị điều tra là tổ chức, cá nhân mà qua đó tiếp cận với đối 

tượng điều tra để thu thập thông tin. Đơn vị điều tra đƣợc phân loại theo 

số lƣợng cơ sở và theo hình thức hoạt động. 

a) Phân loại đơn vị điều tra theo số lượng cơ sở 

- Đơn vị điều tra đơn cơ sở là đơn vị điều tra chỉ có một đơn vị cơ 

sở đóng trên cùng địa bàn xã với văn phòng quản lý. Trong trƣờng hợp 

này, văn phòng quản lý đóng trên cùng địa bàn xã để phục vụ trực tiếp 

cho đơn vị cơ sở tạo ra sản phẩm đầu ra của đơn vị điều tra. Do đó, văn 

phòng quản lý không đƣợc xem xét nhƣ một đơn vị cơ sở riêng biệt và 

xem nhƣ đơn vị điều tra chỉ có một đơn vị cơ sở duy nhất. Đơn vị điều 

tra đơn cơ sở đƣợc xếp vào ngành hoạt động của đơn vị cơ sở duy nhất 

của nó. 

- Đơn vị điều tra đa cơ sở là đơn vị điều tra có từ hai đơn vị cơ sở 

đóng trên cùng địa bàn xã với văn phòng quản lý hoặc có ít nhất một đơn 

vị cơ sở đóng tại địa bàn xã khác với văn phòng quản lý. Ở đây, văn 

phòng quản lý đƣợc xác định là một đơn vị cơ sở và xếp vào ngành hoạt 

động của trụ sở văn phòng (trừ văn phòng quản lý của đơn vị hoạt động 

trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đƣợc xếp vào cùng 

ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm). Các đơn vị cơ sở khác đƣợc 

xếp vào ngành hoạt động dựa trên sản phẩm chính mà đơn vị cơ sở đó 

sản xuất ra. 

Đối với cơ sở SXKD cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản (viết 

gọn là NLTS), thƣờng không có văn phòng quản lý. Do đó, đơn vị điều 

tra đa cơ sở SXKD cá thể phi NLTS là cơ sở có từ hai hoạt động SXKD 

trở lên. 
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b) Phân loại đơn vị điều tra theo hình thức hoạt động 

(1) Doanh nghiệp 

Doanh nghiệp được thành lập và chịu sự điều chỉnh của Luật 

Doanh nghiệp; Hợp tác xã/Liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân 

(viết gọn là doanh nghiệp). Doanh nghiệp bao gồm: 

- Doanh nghiệp đơn cơ sở chỉ có một đơn vị cơ sở đóng trên cùng 

địa bàn (xã) với văn phòng quản lý của doanh nghiệp. Đối với doanh 

nghiệp đơn cơ sở, đơn vị điều tra cũng chính là đối tƣợng điều tra và 

đƣợc xếp ngành hoạt động dựa trên sản phẩm chính của địa điểm SXKD 

duy nhất;   

- Doanh nghiệp đa cơ sở có từ hai đơn vị cơ sở đóng trên cùng xã 

với văn phòng quản lý hoặc có ít nhất một đơn vị cơ sở đóng tại địa bàn 

xã khác với văn phòng quản lý. Theo đó, văn phòng quản lý đƣợc xác 

định là một đơn vị cơ sở và xếp vào ngành hoạt động của trụ sở văn 

phòng (trừ văn phòng quản lý của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 

tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đƣợc xếp vào cùng ngành tài chính, 

ngân hàng và bảo hiểm). Các đơn vị cơ sở khác đƣợc xếp vào ngành hoạt 

động dựa trên sản phẩm chính mà đơn vị cơ sở sản xuất ra. Đối với 

doanh nghiệp đa cơ sở, đơn vị cơ sở có thể đóng trên cùng hoặc không 

cùng địa bàn xã với văn phòng quản lý.  

- Tập đoàn, tổng công ty 

+ Đối với 59 tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp có hoạt động 

hạch toán toàn ngành thuộc các lĩnh vực: bƣu chính, viễn thông, điện lực, 

bảo hiểm, hàng không, đƣờng sắt, ngân hàng có nhiều đơn vị cơ sở đóng 

trên phạm vi cả nƣớc, Tổng cục Thống kê tổ chức điều tra văn phòng 

quản lý và các đơn vị cơ sở hạch toán phụ thuộc đóng trên địa bàn các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng. Các Cục Thống kê tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ƣơng chỉ tiến hành thu thập thông tin đối với các 

doanh nghiệp hạch toán độc lập, không thuộc hoạt động hạch toán toàn 

ngành, trực thuộc các tập đoàn, tổng công ty này có địa điểm đóng trên 

địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng (danh sách các tập đoàn, 

tổng công ty và doanh nghiệp có hoạt động hạch toán toàn ngành đƣợc 

đề cập tại Phụ lục 01); 
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+ Đối với các tập đoàn, tổng công ty còn lại (không bao gồm 62 tập 

đoàn, tổng công ty ở Phụ lục 01): các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ƣơng thực hiện điều tra, đơn vị điều tra là: (1) Văn phòng 

quản lý của tập đoàn, tổng công ty và các đơn vị cơ sở hạch toán phụ 

thuộc vào văn phòng tập đoàn, tổng công ty; (2) Các doanh nghiệp trực 

thuộc tập đoàn, tổng công ty hạch toán độc lập đóng trên địa bàn. 

Lƣu ý: Đơn vị điều tra là doanh nghiệp, các đơn vị cơ sở thƣờng là 

các địa điểm SXKD. Tuy nhiên, trên thực tế trong doanh nghiệp nhà 

nƣớc có các cơ sở sự nghiệp (nhƣ trƣờng học, bệnh viện,…) do đó, đối 

tƣợng điều tra trong các doanh nghiệp bao gồm tất cả các loại đơn vị cơ 

sở trực thuộc nhƣ: cơ sở SXKD, cơ sở sự nghiệp,... 

(2) Cơ sở SXKD cá thể 

Cơ sở SXKD cá thể thuộc sở hữu của một người, một nhóm người 

hoặc một gia đình, chưa đăng ký hoạt động theo loại hình doanh nghiệp, 

không bao gồm hộ thực hiện duy nhất một hoạt động sản xuất nông, lâm 

nghiệp, thủy sản. Cơ sở SXKD cá thể bao gồm: 

- Cơ sở đơn là cơ sở chỉ có một hoạt động SXKD. Trong cơ sở đơn, 

đơn vị điều tra cũng chính là đối tƣợng điều tra và đƣợc xếp vào ngành 

hoạt động của đơn vị cơ sở duy nhất. 

- Hộ đa cơ sở có từ hai cơ sở SXKD cá thể trở lên. Cơ sở SXKD cá 

thể của hộ đa cơ sở đƣợc xếp vào ngành hoạt động dựa trên sản phẩm 

chính mà cơ sở sản xuất ra. 

Lƣu ý: Đối với cả hai loại cơ sở đơn và hộ đa cơ sở, cơ sở SXKD 

cá thể có thể đóng trên cùng hoặc không cùng địa bàn xã với địa điểm mà 

chủ cơ sở sinh sống.  

Riêng cơ sở SXKD cá thể ngành xây dựng, do đặc thù của hoạt 

động này và mục tiêu thống kê số lượng cơ sở, quy định: cơ sở SXKD cá 

thể xây dựng là đội/tổ/nhóm cá thể (gọi chung là đội xây dựng cá thể) do 

một người đứng ra làm đội trưởng (hay còn gọi là chủ/cai thầu xây 

dựng) thực hiện nhận thầu và tiến hành xây dựng mới, lắp đặt thiết bị, 

sửa chữa công trình xây dựng; được xác định theo tên và địa chỉ thường 
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trú của chủ cơ sở (đội trưởng). Số lượng đơn vị cơ sở tính theo số lượng 

đội trưởng; không xác định số lượng cơ sở theo số lượng công trình mà 

đội trưởng đang tiến hành xây dựng. Trường hợp đội trưởng xây dựng 

nhận nhiều công trình xây dựng tại cùng một thời điểm vẫn chỉ tính là 

một cơ sở. 

(3) Đơn vị sự nghiệp, hiệp hội 

Đơn vị sự nghiệp, hiệp hội là loại hình tổ chức dịch vụ do cơ quan 

có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội, tổ chức xã hội, doanh nghiệp thành lập hoặc cho phép thành lập 

theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện chức năng cung cấp các 

dịch vụ sự nghiệp công cho xã hội. 

- Đơn vị sự nghiệp, hiệp hội đơn cơ sở chỉ có một đơn vị cơ sở 

đóng trên cùng địa bàn xã với văn phòng quản lý của đơn vị sự nghiệp. 

Trong đơn vị sự nghiệp đơn cơ sở, đơn vị điều tra cũng chính là  

đối tƣợng điều tra và đƣợc xếp vào ngành hoạt động của đơn vị cơ sở 

duy nhất. 

- Đơn vị sự nghiệp, hiệp hội đa cơ sở có từ hai đơn vị cơ sở thực 

hiện từ hai hoạt động trở lên đóng trên cùng địa bàn xã với văn phòng 

quản lý hoặc có ít nhất một đơn vị cơ sở đóng tại địa bàn xã khác. Các 

đơn vị cơ sở khác đƣợc xếp vào ngành hoạt động dựa trên sản phẩm 

chính mà nó sản xuất ra. 

(4) Đơn vị tôn giáo, tín ngưỡng 

- Cơ sở tôn giáo là nơi thờ tự, tu hành, nơi đào tạo ngƣời chuyên 

hoạt động tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo và những cơ sở khác của 

tôn giáo đƣợc Nhà nƣớc công nhận nhƣ: chùa, tự, viện, tịnh xá, niệm 

phật đƣờng, nhà thờ, nhà thờ họ công giáo, nhà nguyện, thánh thất, thánh 

đƣờng, tu viện, trƣờng đào tạo riêng của tôn giáo. 

- Cơ sở tín ngƣỡng là nơi thực hiện hoạt động tín ngƣỡng của cộng 

đồng. Gồm các cơ sở tín ngƣỡng là đình, đền, phủ, am và tƣơng đƣơng. 

Loại trừ: các cơ sở tín ngưỡng là miếu, từ đường, nhà thờ họ của dòng 

họ gia đình. 
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3. Phạm vi điều tra 

Cuộc Tổng điều tra thực hiện trên phạm vi cả nƣớc đối với tất cả 

đơn vị điều tra thuộc các loại hình kinh tế, ngành kinh tế từ ngành A đến 

ngành U (trừ ngành O) theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 

2018), cụ thể: 

- Ngành A: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (chỉ điều tra các 

doanh nghiệp và các cơ sở trực thuộc doanh nghiệp hoạt động trong 

ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản); 

- Ngành B: Khai khoáng; 

- Ngành C: Công nghiệp chế biến, chế tạo; 

- Ngành D: Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nƣớc nóng, hơi 

nƣớc và điều hòa không khí; 

- Ngành E: Cung cấp nƣớc; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, 

nƣớc thải; 

- Ngành F: Xây dựng; 

- Ngành G: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có 

động cơ khác;  

- Ngành H: Vận tải, kho bãi; 

- Ngành I: Dịch vụ lƣu trú và ăn uống;  

- Ngành J: Thông tin và truyền thông; 

- Ngành K: Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; 

- Ngành L: Hoạt động kinh doanh bất động sản; 

- Ngành M: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ;  

- Ngành N: Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ; 

- Ngành P: Giáo dục và đào tạo; 

- Ngành Q: Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; 

- Ngành R: Nghệ thuật, vui chơi và giải trí;  

- Ngành S: Hoạt động dịch vụ khác; 

- Ngành U: Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế. 



27 

 

III. NỘI DUNG ĐIỀU TRA, PHIẾU ĐIỀU TRA 

1. Nội dung điều tra 

Nội dung điều tra bao gồm các nhóm thông tin sau: 

-  Thông tin nhận dạng đơn vị điều tra: Thông tin định danh của cơ 

sở; ngành hoạt động sản xuất, kinh doanh; các loại hình doanh nghiệp, 

đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên; cơ sở 

SXKD cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngƣỡng; các tổ chức phi chính phủ nƣớc 

ngoài đƣợc cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam; 

-  Thông tin về lao động và thu nhập của ngƣời lao động: Thông tin 

về ngƣời đứng đầu; lao động của cơ sở; thu nhập của ngƣời lao động; 

- Thông tin về kết quả, chi phí SXKD: Tài sản, nguồn vốn; kết quả 

hoạt động, chi phí SXKD; thuế và các khoản nộp ngân sách; vốn đầu tƣ; 

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (R&D), đổi mới sáng tạo; 

các chỉ tiêu thống kê chuyên ngành trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê 

quốc gia phân tổ theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và Hệ thống 

ngành sản phẩm Việt Nam; tiêu dùng năng lƣợng; 

- Thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin: Sử dụng 

phần mềm quản lý, tự động hóa cho SXKD; sử dụng hình thức thƣơng 

mại điện tử qua hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ trực tuyến; năng 

lực tiếp cận cách mạng Công nghiệp lần thứ 4; 

- Thông tin về tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế 

và thông tin chuyên đề về đơn vị điều tra. 

2. Các loại phiếu điều tra và giải thích nội dung thông tin thu 

thập (quy định chi tiết tại Phụ lục 02). 

IV. CÁC BẢNG DANH MỤC SỬ DỤNG TRONG ĐIỀU TRA 

1. Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam năm 2018 ban hành theo Quyết 

định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tƣớng Chính phủ; 

2. Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam ban hành theo Quyết định 

số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thủ tƣớng Chính phủ; 
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3. Danh mục các đơn vị hành chính ban hành theo Quyết định số 

124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tƣớng Chính phủ và đƣợc 

cập nhật đến thời điểm điều tra; 

4. Danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam ban hành theo 

Quyết định số 121-TCTK/PPCĐ ngày 02/3/1979 của Tổng cục trƣởng 

Tổng cục Thống kê; 

5. Danh mục các nƣớc và vùng lãnh thổ: Áp dụng Bảng danh mục 

các nƣớc và vùng lãnh thổ do Tổng cục Thống kê quy định. 

V. THỜI ĐIỂM, THỜI KỲ ĐIỀU TRA VÀ THỜI GIAN THU 

THẬP THÔNG TIN 

1. Thời điểm điều tra 

- Đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp: Thời điểm điều tra tiến 

hành vào ngày 01/3/2021. 

Những chỉ tiêu thu thập theo thời điểm điều tra đƣợc lấy thông tin 

phát sinh tại thời điểm điều tra tùy theo từng chỉ tiêu và đơn vị điều tra 

đƣợc quy định cụ thể trong từng loại phiếu (áp dụng cho một số chỉ tiêu 

nhƣ tồn kho đầu kỳ và cuối kỳ, lao động đầu kỳ và cuối kỳ,...). 

- Đối với cơ sở SXKD cá thể, cơ sở tôn giáo: Thời điểm điều tra 

tiến hành vào ngày 01/7/2021. 

2. Thời kỳ điều tra 

Những chỉ tiêu thu thập theo thời kỳ đƣợc lấy thông tin theo số liệu 

phát sinh trong năm 2020 hoặc các tháng năm 2021 tùy theo từng chỉ tiêu 

và đơn vị điều tra, đƣợc quy định cụ thể trong từng loại phiếu điều tra. 

3. Thời gian thu thập thông tin 

- Đối với đơn vị điều tra là doanh nghiệp: Thời gian chuẩn bị thu 

thập thông tin từ ngày 01/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021; thời gian thu 

thập thông tin từ ngày 01/3/2021 đến hết ngày 30/5/2021; 

- Đối với đơn vị sự nghiệp, hiệp hội: Thời gian chuẩn bị thu thập 

thông tin từ ngày 01/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021; thời gian thu thập 

thông tin từ ngày 01/3/2021 đến hết ngày 30/4/2021. 
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- Đối với cơ sở SXKD cá thể: Thời gian chuẩn bị thu thập từ ngày 

02/5/2021 đến hết ngày 15/6/2021; thời gian thu thập thông tin từ ngày 

01/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021. 

- Đối với cơ sở tôn giáo, tín ngƣỡng: Thời gian chuẩn bị thu thập 

thông tin từ ngày 01/6/2021 đến hết ngày 15/6/2021; thời gian thu thập 

thông tin từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021. 

VI. LOẠI ĐIỀU TRA VÀ PHƢƠNG PHÁP THU THẬP 

THÔNG TIN 

1. Loại điều tra 

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 thực hiện điều tra toàn bộ kết hợp 

với điều tra chọn mẫu.   

a) Điều tra toàn bộ: Thực hiện đối với các đối tƣợng, đơn vị điều 

tra nhằm thu thập thông tin cơ bản về cơ sở. 

- Doanh nghiệp: Điều tra toàn bộ thông tin cơ bản của doanh 

nghiệp, chi nhánh; sản phẩm vật chất và dịch vụ của địa điểm SXKD trực 

thuộc doanh nghiệp/chi nhánh. Nội dung, quy trình thực hiện quy định tại 

Phụ lục 03. 

- Đơn vị sự nghiệp, hiệp hội 

+ Danh sách và thông tin về các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở 

SXKD thuộc các cơ quan hành chính, đảng, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp 

công lập do cơ quan Thống kê các cấp phối hợp với cơ quan Nội vụ các 

cấp thực hiện. 

+ Danh sách và thông tin về các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội ngoài 

công lập và cơ sở SXKD thuộc các đơn vị này do Cục Thống kê thực hiện. 

Nội dung, quy trình thực hiện quy định tại Phụ lục 04. 

- Cơ sở SXKD cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: Nội dung, quy 

trình thực hiện quy định tại Phụ lục 05. 

b) Điều tra chọn mẫu: Thực hiện đối với các đối tƣợng, đơn vị 

điều tra đƣợc chọn mẫu nhằm thu thập một số thông tin chi tiết cho từng 
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loại đơn vị điều tra. Số lƣợng, phƣơng pháp và quy trình chọn mẫu đƣợc 

quy định riêng cho từng loại đơn vị điều tra. 

Doanh nghiệp: Điều tra chọn mẫu kết quả SXKD thuộc doanh 

nghiệp và cơ sở trực thuộc doanh nghiệp. Quy trình chọn mẫu đƣợc quy 

định tại Phụ lục 06. 

Cơ sở SXKD cá thể: Chọn mẫu cơ sở SXKD cá thể để thu thập 

thông tin chi tiết về kết quả SXKD theo chuyên ngành. Việc chọn mẫu 

do các Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ƣơng (viết gọn là BCĐ cấp tỉnh) thực hiện theo hƣớng dẫn của Ban Chỉ 

đạo Tổng điều tra Trung ƣơng (viết gọn là BCĐ TW) bằng phần mềm 

thống nhất toàn quốc. Quy trình chọn mẫu đƣợc quy định tại Phụ lục 06. 

2. Phƣơng pháp thu thập thông tin 

a) Khai thác dữ liệu từ hồ sơ hành chính 

Xây dựng danh sách nền từ các nguồn dữ liệu hành chính từ Bộ Tài 

chính (Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nƣớc), Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ (Tổng 

cục Thống kê, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh) về đơn vị điều tra. 

Xử lý, kiểm tra, ánh xạ dữ liệu từ Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà 

nƣớc để tích hợp thông tin vào kết quả Tổng điều tra. 

BCĐ cấp tỉnh thực hiện khai thác dữ liệu ban đầu theo hƣớng dẫn 

của BCĐ TW.  

b) Thực hiện thu thập thông tin  

(1) Đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội: Thực hiện 

cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra kinh tế 

2021 (viết gọn là Trang thông tin điện tử TĐT). Điều tra viên có trách 

nhiệm cung cấp tài khoản, mật khẩu để đơn vị điều tra đăng nhập vào hệ 

thống và hƣớng dẫn ngƣời cung cấp thông tin điền thông tin vào bảng hỏi 

điện tử (web-form) trên Trang thông tin điện tử TĐT.  

(2) Đối với cơ sở SXKD cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: Điều 

tra viên đến từng cơ sở gặp ngƣời cung cấp thông tin (chủ cơ sở) để 

phỏng vấn, kết hợp quan sát đối tƣợng điều tra để ghi đầy đủ các câu trả 

lời vào phiếu điện tử (CAPI) đƣợc thiết kế trên thiết bị điện tử cầm tay. 
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VII. QUY TRÌNH XỬ LÝ THÔNG TIN 

1. Xử lý dữ liệu ban đầu 

Xây dựng và xử lý các cơ sở dữ liệu về đơn vị điều tra phục vụ 

phân chia các hình thức thu thập thông tin theo bảng hỏi điện tử (web-

form), phiếu điện tử (CAPI). 

2. Xử lý thông tin phiếu điều tra 

a) Bảng hỏi điện tử (web-form): Thông tin trên phiếu trực tuyến 

đƣợc lƣu trữ trên máy chủ của Tổng cục Thống kê sau khi doanh nghiệp, 

đơn vị sự nghiệp hoàn thành việc cung cấp thông tin. Dữ liệu điều tra 

đƣợc kiểm tra và tích hợp vào cơ sở dữ liệu chung phục vụ công tác làm 

sạch và xử lý, tổng hợp kết quả Tổng điều tra. 

b) Phiếu điện tử (CAPI): Thông tin trên phiếu điện tử đƣợc điều 

tra viên hoàn thành và gửi về máy chủ của Tổng cục Thống kê ngay sau 

quá trình điều tra thực tế tại địa bàn. Dữ liệu đƣợc kiểm tra, duyệt và 

nghiệm thu bởi các giám sát viên cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực 

thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện); tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ƣơng (gọi chung là cấp tỉnh) và Trung ƣơng. 

c) Tích hợp vào dữ liệu chung và chiết xuất dữ liệu 

Dữ liệu điều tra từ phiếu điện tử; dữ liệu điều tra từ bảng hỏi điện 

tử và dữ liệu điều tra của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đƣợc tích hợp vào 

cơ sở dữ liệu chung Tổng điều tra. Sau đó, dữ liệu đƣợc làm sạch, xử lý 

và tổng hợp kết quả điều tra. 

Dữ liệu Tổng điều tra đƣợc chiết xuất và lƣu trữ dƣới các định dạng 

Excel, SPSS, Stata để phục vụ phân tích dữ liệu và viết báo cáo kết quả 

Tổng điều tra. 

VIII. KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH ĐIỀU TRA 

Kế hoạch thực hiện các nội dung chính của Tổng điều tra nhƣ sau: 
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Nội dung Thời gian Cơ quan chủ trì 

I. Công tác chuẩn bị   

1. Xây dựng Phƣơng án, thiết kế phiếu điều tra  

    (bảng hỏi điện tử), giải thích nội dung thông tin 

    thu thập 

Tháng 5-8/2020 

BCĐ TW 

 

 

2. Biên soạn tài liệu hƣớng dẫn điều tra, sổ tay Tháng 5-11/2020 

3. Xây dựng hệ thống phần mềm xử lý 

    Tổng điều tra, bao gồm: 

- Trang Web điều hành tác nghiệp; phần mềm    

  thu thập, xử lý, tổng hợp 

- Phổ biến cơ sở dữ liệu 

Tháng 10-12/2020 

Năm 2022 

4. Hạ tầng công nghệ thông tin (máy chủ,  

    đƣờng truyền, thiết bị lƣu trữ, thiết bị bảo mật,  

    thiết bị phục vụ thu thập thông tin…) 

Tháng 01-07/2021 

5. In và phát hành tài liệu Tháng 01/2021 

BCĐ các cấp,  

Bộ Quốc phòng,  

Bộ Công an 

6. Tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên,  

    quản trị hệ thống khối doanh nghiệp,  

    đơn vị sự nghiệp 

Tháng 01/2021 

7. Tập huấn nghiệp vụ các cấp Tháng 01-5/2021 

8. Xây dựng danh sách đơn vị điều tra từ  

    nguồn dữ liệu của các cơ quan liên quan 
Tháng 01/2021 Tổ TT TW 

9. Lập bảng kê đơn vị điều tra   

9.1. Đơn vị sự nghiệp, hiệp hội Tháng 02/2021 

BCĐ các cấp,  

Bộ Quốc phòng,  

Bộ Công an 

9.2. Cơ sở cá thể, tôn giáo, tín ngƣỡng 
Tháng 5- 

ngày 15/6/2021 
BCĐ các cấp 

10. Chọn mẫu đơn vị điều tra   

10.1. Doanh nghiệp Tháng 02/2021 
Tổ TT TW 

10.2. Cơ sở cá thể Từ 16/6-20/6/2021 

11. Tuyên truyền các cấp về nội dung  

      cuộc Tổng điều tra 
Tháng 1-7/2021 

 

BCĐ các cấp 12. Tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên,  

      quản trị hệ thống khối cá thể, tôn giáo 
Tháng 5/2021 
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Nội dung Thời gian Cơ quan chủ trì 

II. Triển khai thu thập thông tin   

1. Doanh nghiệp   

1.1. Thu thập thông tin Tháng 03-5/2021 
BCĐ các cấp,  

Bộ Quốc phòng,  

Bộ Công an 

1.2. Kiểm tra, làm sạch thông tin, mã sản phẩm,  

       mã ngành kinh tế, xác minh thông tin  

       bảng hỏi điện tử 

Tháng 03-7/2021 

1.3. Kiểm tra, làm sạch dữ liệu; xử lý, ánh xạ  

       chỉ tiêu từ Tổng cục Thuế và tích hợp vào  

       hệ thống thông tin Tổng điều tra 

Tháng 4-10/2021 

Cục Thu thập dữ 

liệu và Ứng dụng 

CNTTTK (viết gọn 

Cục TTDL) 

2. Đơn vị sự nghiệp, hiệp hội   

2.1. Đơn vị sự nghiệp, hiệp hội cấp Trung ƣơng   

2.1.1. BCĐ TW phối hợp với Bộ Nội vụ hƣớng dẫn   

          các Bộ, ngành thực hiện thu thập thông tin 
Tháng 02/2021 

BCĐ TW, 

Bộ Quốc phòng, 

Bộ Công an 

2.1.2. Các Bộ, ngành thực hiện cung cấp  

          thông tin 
Tháng 3-4/2021 

Tổ Công tác  

Bộ, ngành 

2.1.3. Kiểm tra, làm sạch và xác minh thông tin Tháng 4-5/2021 Cục TTDL 

2.2. Đơn vị sự nghiệp, hiệp hội cấp địa phƣơng   

2.2.1. Thu thập thông tin Tháng 3-4/2021 BCĐ các cấp,  

Bộ Quốc phòng, 

Bộ Công an 2.2.2. Kiểm tra, làm sạch và xác minh thông tin Tháng 4-5/2021 

2.2.3. Kiểm tra, làm sạch và xác minh thông tin  

          cấp TW 
Tháng 7-8/2021 Cục TTDL 

3. Cơ sở cá thể, tôn giáo, tín ngưỡng   

3.1. Thu thập thông tin cơ sở SXKD cá thể Tháng 7/2021 BCĐ các cấp 

3.2. Kiểm tra, làm sạch và xác minh thông tin   

3.2.1. Cấp xã kiểm tra các lỗi trên phần mềm và 

          báo điều tra viên làm sạch hoàn thiện phiếu 
Trƣớc 15/8/2021 BCĐ cấp xã 

3.2.2. Cấp huyện kiểm tra làm sạch số liệu Trƣớc 31/8/2021 BCĐ cấp huyện 

3.2.3. Cấp tỉnh kiểm tra làm sạch số liệu Trƣớc 15/9/2021 BCĐ cấp tỉnh 

3.2.4. Cấp trung ƣơng kiểm tra làm sạch số liệu Trƣớc 15/10/2021 Cục TTDL 
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Nội dung Thời gian Cơ quan chủ trì 

III. Kiểm tra, giám sát, thanh tra các hoạt động  

     Tổng điều tra 
Tháng 02-8/2021 BCĐ các cấp,  

Bộ Quốc phòng, 

Bộ Công an IV. Nghiệm thu kết quả điều tra các cấp Tháng 6-10/2021 

V. Xử lý, tổng hợp sơ bộ kết quả Tổng điều tra   

5.1. Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả sơ bộ  

       Tổng điều tra 
Tháng 10-11/2021 Bộ KHĐT (TCTK) 

5.2. Công bố kết quả sơ bộ; đƣa lên cổng  

       thông tin và trang điều hành của Bộ KHĐT 
Tháng 12/2021 

Tổng cục trƣởng 

TCTK 

VI. Công bố kết quả chính thức Tổng điều tra   

6.1. Biên soạn sách trắng doanh nghiệp,  

       sách trắng hợp tác xã 
Tháng 01/2022 

 

Bộ KHĐT (TCTK) 6.2. Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả  

        chính thức Tổng điều tra 
Quý 1/2022 

6.3. Công bố kết quả chính thức Tổng điều tra  

       và đƣa lên cổng thông tin của Bộ KHĐT  

       và của Chính phủ 

Tháng 2/2022 
Tổng cục trƣởng 

TCTK 

6.4. Biên soạn, xuất bản ấn phẩm kết quả chính     

       thức và các ấn phẩm chuyên đề Tổng điều tra 
Tháng 6-12/2022 

Bộ KHĐT (TCTK) 

 6.5. Xây dựng các cơ sở dữ liệu, phân tích  

       chuyên sâu kết quả Tổng điều tra. 
Tháng 12/2022 

VII. Tổng kết, khen thưởng Tổng điều tra các cấp Quý II/2022 BCĐ TW 

 

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành lập BCĐ các cấp 

a) Cấp Trung ương 

- BCĐ Tổng điều tra kinh tế Trung ƣơng đƣợc thành lập theo Quyết 

định số 752/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tƣớng Chính 

phủ do Bộ trƣởng Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ làm Trƣởng ban, Tổng cục 

trƣởng Tổng cục Thống kê làm Phó Trƣởng ban thƣờng trực, 01 Phó 

Tổng cục trƣởng Tổng cục Thống kê làm Ủy viên thƣờng trực; đại diện 
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Lãnh đạo các Bộ, ngành: Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ 

Công Thƣơng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - 

Thƣơng binh và Xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Thuế, 

Kho bạc Nhà nƣớc, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và 

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.  

- BCĐ TW có trách nhiệm xây dựng và ban hành Phƣơng án Tổng 

điều tra, tổ chức chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra theo đúng kế 

hoạch, nội dung và phƣơng án phê duyệt. 

- Tổng cục Thống kê phối hợp với Bộ Nội vụ hƣớng dẫn các Bộ, 

ngành thành lập Tổ công tác để tổ chức thu thập thông tin đối với các 

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nƣớc ở cấp 

Trung ƣơng theo hƣớng dẫn của BCĐ TW. Các cơ sở trực thuộc của cơ 

quan Nhà nƣớc tổ chức theo ngành dọc ở cấp địa phƣơng do BCĐ cấp 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng tổ chức điều tra. 

- Tổ Thƣờng trực Tổng điều tra kinh tế Trung ƣơng (viết gọn là Tổ 

TT TW) là bộ phận thƣờng trực giúp BCĐ TW tổ chức chỉ đạo Tổng 

điều tra, có trụ sở đặt tại Tổng cục Thống kê, 54 Nguyễn Chí Thanh. 

b) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an 

Cuộc Tổng điều tra đƣợc tổ chức thực hiện theo các cấp hành chính. 

Tuy nhiên, do tính chất đặc thù của hai ngành hoạt động quản lý Nhà nƣớc 

về quốc phòng và an ninh, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thành lập riêng 

hai BCĐ Tổng điều tra, triển khai điều tra riêng theo sự chỉ đạo ngành dọc 

từ trung ƣơng đến địa phƣơng của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an nhƣng 

thống nhất với nội dung phƣơng án Tổng điều tra của cả nƣớc.  

Tổ TT Tổng điều tra của mỗi Bộ là bộ phận thƣờng trực giúp BCĐ 

Tổng điều tra của mỗi Bộ để tổ chức triển khai Tổng điều tra.  

c) Cấp địa phương  

BCĐ và Tổ TT các cấp ở địa phƣơng đƣợc thành lập theo quy định 

tại Công văn số 4854/BCĐTW-TTT ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Bộ 

trƣởng Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ hƣớng dẫn chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế 

năm 2021. 
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BCĐ các cấp ở địa phƣơng có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo thực hiện 

cuộc Tổng điều tra tại địa phƣơng mình theo đúng hƣớng dẫn của BCĐ 

TW; đồng thời tham mƣu về chủ trƣơng, giải pháp để hỗ trợ các cấp, các 

ngành trong Tổng điều tra.  

2. Xác định địa bàn và lập bảng kê các đơn vị điều tra 

a) Doanh nghiệp 

Tổ TT TW xây dựng danh sách đơn vị điều tra từ các nguồn dữ liệu 

của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nƣớc), Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ (Tổng cục Thống kê, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh), Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. 

b) Đơn vị sự nghiệp, hiệp hội  

(1) Thu thập thông tin định danh về đơn vị điều tra là các đơn vị sự 

nghiệp công lập và các cơ sở SXKD trực thuộc các đơn vị này: BCĐ các 

cấp tổ chức thực hiện và đƣợc tiến hành cùng thời điểm với cuộc điều tra 

các cơ sở hành chính do Bộ Nội vụ thực hiện.  

(2) Thu thập thông tin định danh về đơn vị điều tra là các đơn vị sự 

nghiệp ngoài công lập, hiệp hội và các cơ sở SXKD trực thuộc các đơn vị 

này do BCĐ các cấp ở địa phƣơng thực hiện. 

(Quy trình thu thập thông tin quy định tại Phụ lục 04). 

BCĐ cấp tỉnh hoàn thành thông tin định danh về các đơn vị sự 

nghiệp, hiệp hội, cơ sở SXKD thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp trƣớc ngày 25/2/2021. 

c) Cơ sở SXKD cá thể 

(1) Quy định địa bàn điều tra 

Địa bàn điều tra cơ sở SXKD cá thể là tổ dân phố, thôn, ấp, bản. 

Các khu vực tập trung nhiều cơ sở SXKD cá thể nhƣ chợ, siêu thị, trung 

tâm thƣơng mại thì mỗi khu vực này là một địa bàn điều tra riêng và giao 

cho các Ban quản lý những khu vực đó phối hợp triển khai thu thập 

thông tin. 
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BCĐ các cấp căn cứ vào hƣớng dẫn và tình hình thực tế để phân 

chia số lƣợng địa bàn điều tra cho mỗi điều tra viên, giám sát viên cho 

phù hợp. 

(2) Thực hiện thu thập thông tin cơ bản của toàn bộ cơ sở SXKD  

cá thể 

Điều tra viên tiến hành thu thập thông tin cơ bản của toàn bộ cơ sở 

SXKD cá thể thực tế tại địa bàn và hoàn thành trƣớc 15/6/2021. 

(Quy trình thu thập thông tin về cơ sở SXKD cá thể quy định tại 

Phụ lục 05). 

d) Cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng 

Thông tin về các cơ sở tôn giáo, tín ngƣỡng: Do Bộ Nội vụ (Ban 

Tôn giáo Chính phủ) cung cấp thông tin ban đầu; BCĐ các cấp cập nhật 

thông tin định danh về các cơ sở tôn giáo, tín ngƣỡng do UBND các cấp 

quản lý, theo dõi. 

Thông tin thực tế về các đơn vị điều tra thuộc khối tôn giáo hoàn 

thành trƣớc ngày 15/6/2021. 

đ) Tổng hợp thông tin về đơn vị điều tra toàn bộ 

Tổng hợp thông tin về đơn vị điều tra doanh nghiệp, đơn vị sự 

nghiệp theo từng địa bàn điều tra để làm căn cứ chọn mẫu điều tra, phân 

chia số lƣợng đơn vị điều tra và địa bàn điều tra cho điều tra viên theo 

từng loại đơn vị điều tra: doanh nghiệp; cơ sở SXKD cá thể phi NLTS; 

đơn vị sự nghiệp; cơ sở tôn giáo, tín ngƣỡng. 

e) Danh sách các đơn vị điều tra mẫu 

- Doanh nghiệp: Tổ TT TW thực hiện chọn mẫu doanh nghiệp, hợp 

tác xã và gửi danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã đƣợc chọn mẫu cho 

BCĐ cấp tỉnh để tiến hành điều tra doanh nghiệp giai đoạn 2. 

- Cơ sở SXKD cá thể: Tổ TT cấp tỉnh thực hiện chọn mẫu theo 

hƣớng dẫn của BCĐ TW, sử dụng phần mềm máy tính thống nhất trên 

toàn quốc. Thời gian hoàn thành việc rà soát, chọn mẫu và danh sách cơ 

sở mẫu trƣớc ngày 20/6/2021. 
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3. Tuyển dụng điều tra viên, giám sát viên và quản trị hệ thống 

a) Nhiệm vụ của điều tra viên, giám sát viên và quản trị hệ thống 

(1) Nhiệm vụ của điều tra viên 

- Khối doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội 

+ Tham dự đầy đủ và nghiêm túc lớp tập huấn dành cho điều tra viên; 

+ Liên hệ với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp cung cấp tài khoản 

(tên đăng nhập, mật khẩu) và hƣớng dẫn ngƣời cung cấp thông tin truy 

cập vào Trang thông tin điện tử TĐT và khai thông tin theo bảng hỏi 

điện tử; 

+ Hƣớng dẫn qui trình kê khai và giải đáp thắc mắc cho ngƣời cung 

cấp thông tin theo yêu cầu của phƣơng án điều tra; 

+ Kiểm soát tiến độ, đôn đốc, nhắc nhở, hỗ trợ doanh nghiệp, đơn 

vị sự nghiệp trả lời chính xác và đầy đủ các chỉ tiêu trong bảng hỏi phù 

hợp với ngành nghề SXKD thực tế của cơ sở; 

+ Kiểm tra logic, chất lƣợng thông tin do cơ sở cung cấp và liên hệ 

lại nếu cần xác minh, chỉnh sửa và cập nhật lại thông tin trên Trang thông 

tin điện tử TĐT; 

+ Ghi mã, chuyển đổi những chỉ tiêu liên quan theo các bảng mã 

quy định (đơn vị hành chính, ngành kinh tế, sản phẩm sản xuất, tiêu thụ 

và tồn kho…); 

+ Báo cáo cho Tổ thƣờng trực cấp tỉnh, huyện những vấn đề phát 

sinh trong quá trình triển khai thu thập thông tin nằm ngoài qui định của 

phƣơng án điều tra; 

+ Định kỳ báo cáo tiến độ và kết quả công việc đƣợc phân công. 

- Khối cá thể, tôn giáo 

+ Tham dự đầy đủ và nghiêm túc lớp tập huấn dành cho điều tra viên; 

+ Trực tiếp đến các đơn vị điều tra đƣợc phân công để phỏng vấn 

thu thập thông tin của cơ sở theo đúng yêu cầu; 
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+ Thực hiện đầy đủ các quy định đối với điều tra viên trong quy 

trình thu thập thông tin và hoàn thành các công việc có liên quan khác. 

(2) Nhiệm vụ của giám sát viên 

+ Giám sát Ban Chỉ đạo cấp huyện tập huấn cho Ban Chỉ đạo cấp 

xã và điều tra viên; 

+ Theo dõi sát tiến độ thu thập thông tin của điều tra viên đƣợc 

phân công quản lý; đôn đốc điều tra viên thực hiện đúng tiến độ thu thập 

thông tin theo quy định; 

+ Báo cáo cho Tổ Thƣờng trực cấp tỉnh/huyện những vấn đề phát 

sinh trong quá trình triển khai thu thập thông tin doanh nghiệp nằm ngoài 

quy định của Phƣơng án điều tra; 

+ Định kỳ báo cáo tiến độ và kết quả công việc đƣợc phân công. 

(3) Nhiệm vụ của quản trị hệ thống 

+ Đảm bảo ổn định, thƣờng xuyên, liên tục hệ thống thu thập thông 

tin của Tổng điều tra; 

+ Quản lý toàn bộ tài khoản của Tổ thƣờng trực, giám sát viên, điều 

tra viên, doanh nghiệp thuộc cấp quản lý (tài khoản sử dụng); 

+ Phân quyền cho các tài khoản sử dụng theo qui định; 

+ Cập nhật các thông tin liên quan đến Tổng điều tra: Văn bản pháp 

lý liên quan, thông báo nghiệp vụ, danh sách đơn vị điều tra. 

b) Số lượng điều tra viên cần tuyển chọn  

Số lƣợng điều tra viên: Cần tuyển chọn điều tra viên cho việc thu 

thập thông tin. Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa bàn điều tra, BCĐ 

từng cấp ở địa phƣơng cần xác định định mức theo địa bàn điều tra hoặc 

số lƣợng đơn vị điều tra phù hợp cho mỗi điều tra viên. 

Để đảm bảo tính chủ động và tiến độ Tổng điều tra, cần tuyển chọn 

và tập huấn dự phòng thêm 3% số điều tra viên. 
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c) Tuyển chọn điều tra viên và giám sát viên 

- BCĐ cấp tỉnh, huyện, xã chịu trách nhiệm tuyển chọn điều tra 

viên, thích hợp cho từng loại đơn vị điều tra. BCĐ cấp huyện chịu trách 

nhiệm hƣớng dẫn BCĐ cấp xã tuyển chọn điều tra viên cho từng địa bàn 

điều tra thuộc địa phƣơng. 

- Cuộc Tổng điều tra kinh tế gồm 03 cấp giám sát: Giám sát viên 

cấp Trung ƣơng, giám sát viên cấp tỉnh và giám sát viên cấp huyện với 

nhiệm vụ giám sát hoạt động của điều tra viên, hỗ trợ chuyên môn cho 

ngƣời tham gia điều tra ở cấp dƣới. Giám sát viên các cấp là công chức, 

viên chức ngành thống kê đƣợc trƣng tập cho cuộc điều tra. 

4. Tập huấn BCĐ các cấp, giám sát viên, quản trị hệ thống và 

điều tra viên 

a) Cấp Trung ương 

Tổng cục Thống kê mở các Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho giám 

sát viên cấp Trung ƣơng, thành viên Tổ công tác cấp Trung ƣơng, công 

chức thống kê Trung ƣơng có liên quan, lãnh đạo Cục Thống kê và giảng 

viên cấp tỉnh.  

- Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra: Thời gian hội nghị 2 ngày. 

- Hội nghị tập huấn sử dụng thiết bị và phần mềm để thực hiện 

bảng hỏi điện tử: Thời gian hội nghị 2 ngày. 

Thành phần và số lƣợng do Tổng cục trƣởng quy định cho từng  

hội nghị. 

b) Cấp tỉnh 

Cục Thống kê tổ chức tập huấn trực tiếp cho thành viên Tổ TT cấp 

tỉnh, giám sát viên cấp tỉnh và giảng viên cấp huyện.  

- Tập huấn nghiệp vụ điều tra, sử dụng thiết bị và phần mềm: Thời 

gian hội nghị 2 ngày. 

- Tập huấn công tác phân cấp, kiểm tra giám sát cho các giám sát 

viên cấp tỉnh và cấp huyện. Thời gian hội nghị 2 ngày. 
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Thành phần và số lƣợng do Cục trƣởng Cục Thống kê quy định cho 

từng hội nghị. 

c) Cấp huyện 

Cục Thống kê hoặc Chi cục Thống kê tổ chức tập huấn trực tiếp 

cho giám sát viên cấp huyện, điều tra viên. 

- Tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên, giám sát viên Phiếu cá thể, 

tôn giáo. Thời gian tập huấn: 1 ngày; 

- Hƣớng dẫn sử dụng thiết bị di động để thu thập thông tin trên 

Phiếu điều tra điện tử cho điều tra viên và giám sát viên. Thời gian tập 

huấn: 1 ngày.  

5. Hoạt động tuyên truyền 

a) Công tác tuyên truyền 

- Cần tập trung làm rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung, kế 

hoạch, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong quá trình 

thực hiện Tổng điều tra.  

- BCĐ các cấp cần huy động tối đa các nguồn lực phục vụ công tác 

tuyên truyền Tổng điều tra đảm bảo thiết thực, hiệu quả.  

b) Thời gian thực hiện hoạt động tuyên truyền 

- Tuyên truyền nội dung chung về Tổng điều tra và chuyên đề về 

doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp bắt đầu từ tháng 02 năm 2021.  

- Tuyên truyền nội dung Tổng điều tra về cơ sở cá thể, tôn giáo từ 

tháng 5 đến tháng 7 năm 2021.  

 6. Triển khai thu thập thông tin 

 a) Thu thập thông tin qua web-form 

Thu thập thông tin qua web-form đƣợc áp dụng chung cho cả  

hai giai đoạn điều tra toàn bộ và điều tra chọn mẫu, bao gồm các công 

việc sau: 
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- Điều tra viên liên hệ và cung cấp tài khoản cho doanh nghiệp, đơn 

vị sự nghiệp, hiệp hội; 

- Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội đăng nhập vào hệ thống 

và thực hiện cung cấp thông tin theo hƣớng dẫn của điều tra viên; 

- Sau khi doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội hoàn thành cung 

cấp thông tin, điều tra viên có trách nhiệm kiểm tra chất lƣợng thông tin 

kê khai, xác minh lại thông tin do doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp 

hội đã cung cấp (nếu cần) và tiến hành hoàn thiện bảng hỏi điện tử; 

- Bảng hỏi điện tử đƣợc kiểm tra, làm sạch, điều tra viên thực hiện 

ghi mã sản phẩm/dịch vụ (theo mã ngành sản phẩm VCPA 2018) do 

doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội đã 

kê khai và xác nhận hoàn thành bảng hỏi điện tử trên hệ thống. 

 b) Thu thập thông tin qua phỏng vấn trực tiếp 

- Đối với việc thu thập thông tin tại cơ sở SXKD cá thể: Trƣớc khi 

đến hộ, điều tra viên cùng giám sát viên kiểm tra lại thiết bị di động và 

thông tin định danh của từng địa bàn điều tra. Thiết bị di động (máy tính 

bảng, điện thoại thông minh) đƣợc huy động từ các điều tra viên hoặc các 

tổ chức tại địa phƣơng theo hình thức hỗ trợ thuê thiết bị. 

- Đối với những cơ sở điều tra đầu tiên, điều tra viên đi cùng cán bộ tổ 

dân phố, thôn (ấp, bản), giám sát viên để cùng phỏng vấn chủ cơ sở, đồng 

thời xem xét các thông tin chủ cơ sở cung cấp có sát với thực tế hay không, 

từ đó rút kinh nghiệm phƣơng pháp phỏng vấn đối với các cơ sở tiếp theo. 

Trong quá trình thu thập thông tin, nếu chủ cơ sở chƣa rõ câu hỏi, 

điều tra viên cần giải thích thêm. Điều tra viên chỉ ghi vào phiếu những 

thông tin trung thực và đã đƣợc kiểm tra, nhất là các thông tin về doanh 

thu, sản lƣợng SXKD. Điều tra viên tuyệt đối không đƣợc tự ý ghi chép 

vào phiếu những thông tin sai sự thật dƣới mọi hình thức. 

- Đối với các đơn vị điều tra là cơ sở tôn giáo, tín ngƣỡng, điều tra 

viên cần thông báo trƣớc cho các đơn vị điều tra về thời gian điều tra 

viên đến và khoảng thời gian cần thiết dành cho việc thu thập thông tin. 
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7. Công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra  

Nhằm bảo đảm chất lƣợng của cuộc Tổng điều tra, BCĐ các cấp có 

trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc giám sát, kiểm 

tra kết hợp thanh tra thƣờng xuyên hoặc đột xuất trong suốt thời gian tập 

huấn, thu thập, thông tin. 

Lực lƣợng giám sát, kiểm tra, thanh tra ở Trung ƣơng gồm thành 

viên BCĐ TW và Tổ TT TW; công chức Vụ Thống kê Thƣơng mại và 

Dịch vụ; Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng; Cục TTDL; Vụ Hệ 

thống Tài khoản quốc gia; Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản; 

Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê; Vụ Phƣơng pháp chế độ và Quản lý 

chất lƣợng thống kê; Viện Khoa học Thống kê và các đơn vị liên quan. 

Lực lƣợng giám sát, kiểm tra, thanh tra ở địa phƣơng là các thành viên 

BCĐ, Tổ TT các cấp; công chức; thanh tra Cục Thống kê và công chức 

các Chi cục Thống kê. 

Nội dung giám sát, kiểm tra, thanh tra gồm: Giám sát, kiểm tra, 

thanh tra việc tổ chức các lớp tập huấn, thu thập thông tin của đơn vị điều 

tra, số lƣợng và chất lƣợng thông tin do cơ sở cung cấp, các thủ tục hành 

chính, kiểm tra thực địa tại địa bàn,... 

Hình thức giám sát, kiểm tra, thanh tra: Kiểm tra chéo, cấp trên 

giám sát, kiểm tra, thanh tra cấp dƣới, kiểm tra thƣờng xuyên và kiểm tra 

đột xuất, kiểm tra trọng điểm, tổng kiểm tra trƣớc khi nghiệm thu. BCĐ 

cấp trên kiểm tra điển hình việc tổ chức và thực hiện điều tra đối với cấp 

dƣới để phát hiện và giải quyết tại chỗ, kịp thời các vấn đề phát sinh 

trong quá trình điều tra. 

Nhằm bảo đảm chất lƣợng của thông tin thu thập tại địa bàn trƣớc 

khi nghiệm thu, BCĐ cấp xã kiểm tra thông tin phiếu điều tra điện tử trên 

phần mềm. Công tác kiểm tra phiếu của các điều tra viên cần đƣợc thực 

hiện thƣờng xuyên, không để dồn nhiều ngày. 

8. Nghiệm thu 

a) Tổ chức nghiệm thu ở các cấp 

BCĐ cấp huyện nghiệm thu kết quả Tổng điều tra của BCĐ cấp xã 

và điều tra viên: hoàn thành trƣớc 20/8/2021; 
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BCĐ cấp tỉnh nghiệm thu kết quả Tổng điều tra của BCĐ cấp 

huyện: hoàn thành trƣớc ngày 10/9/2021; 

BCĐ TW nghiệm thu kết quả Tổng điều tra của BCĐ cấp tỉnh, Bộ 

Quốc phòng, Bộ Công an: hoàn thành trƣớc 01/10/2021. 

(Riêng khối doanh nghiệp thời gian và quy trình nghiệm thu đƣợc 

ghi chi tiết tại Phụ lục 03). 

b) Nội dung nghiệm thu 

Nội dung nghiệm thu đƣợc thực hiện đối với từng loại phiếu, mức 

độ đầy đủ các chỉ tiêu và chất lƣợng số liệu của phiếu. Các thành phần 

tham gia nghiệm thu cùng lập và ký biên bản nghiệm thu và chịu trách 

nhiệm về kết quả đã nghiệm thu.  

9. Công bố kết quả 

Thông tin về kết quả Tổng điều tra do Tổng cục trƣởng Tổng cục 

Thống kê công bố theo quy định của pháp luật. 

Cục trƣởng Cục Thống kê cấp tỉnh công bố kết quả Tổng điều tra ở 

địa phƣơng mình theo đúng kết quả do Tổng cục trƣởng Tổng cục Thống 

kê đã công bố. 

Số liệu sơ bộ công bố vào tháng 12 năm 2021. 

Kết quả chính thức Tổng điều tra công bố vào tháng 2 năm 2022. 

10. Một số nội dung liên quan khác 

a) Tổng kết, khen thưởng và kỷ luật  

(1) Tổng kết 

Tổng kết Tổng điều tra đƣợc tiến hành ở ba cấp: Trung ƣơng, cấp 

tỉnh và cấp huyện. 

- Ở Trung ƣơng: BCĐ TW tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 

Tổng điều tra. Thành phần tham dự gồm: BCĐ và Tổ TT TW; đại diện 

BCĐ, Tổ TT Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; đại diện BCĐ, Tổ TT cấp 

tỉnh; đại diện các tập thể và cá nhân đƣợc nhận bằng khen. 
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- Ở cấp tỉnh: BCĐ cấp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Tổng điều tra 

trên địa bàn tỉnh. Thành phần tham dự gồm: BCĐ và Tổ TT cấp tỉnh; đại 

diện BCĐ, Tổ TT cấp huyện; đại diện các tập thể và cá nhân đƣợc nhận 

bằng khen. 

- Ở cấp huyện: BCĐ cấp huyện tổ chức hội nghị tổng kết Tổng điều 

tra trên địa bàn huyện. Thành phần tham dự gồm: BCĐ và Tổ TT cấp 

huyện; đại diện BCĐ cấp xã. 

(2) Khen thưởng 

Những tập thể, cá nhân lập thành tích trong cuộc Tổng điều tra sẽ 

đƣợc xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thƣởng. 

BCĐ TW giao Tổng cục trƣởng Tổng cục Thống kê hƣớng dẫn 

công tác khen thƣởng cho BCĐ cấp tỉnh; BCĐ Bộ Quốc phòng, Bộ Công 

an và là cơ quan đầu mối thẩm định, rà soát hồ sơ khen thƣởng trình Hội 

đồng thi đua - khen thƣởng Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, trình Bộ trƣởng xem 

xét, quyết định và trình cấp trên khen thƣởng. 

Đối với hình thức khen thƣởng là Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ƣơng, căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm 

vụ của tập thể và cá nhân trong cuộc Tổng điều tra tại địa phƣơng; BCĐ 

cấp tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng 

xem xét, quyết định và bố trí kinh phí khen thƣởng theo quy định của 

pháp luật. 

(3) Kỷ luật 

Những tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật thống kê 

trong cuộc Tổng điều tra sẽ bị kỷ luật theo quy định. Trƣờng hợp vi 

phạm nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của 

pháp luật. 

b) Vật tư, văn phòng phẩm 

(1) Vật tƣ, văn phòng phẩm chủ yếu sử dụng trong cuộc Tổng điều 

tra bao gồm: Thẻ thành viên BCĐ, thẻ điều tra viên, sổ tay ghi chép, bút 

bi,… phục vụ tập huấn và điều tra. 
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(2) Đối tƣợng sử dụng vật tƣ, văn phòng phẩm là thành viên BCĐ 

các cấp, giảng viên các lớp tập huấn, giám sát viên và điều tra viên. Vật 

tƣ, văn phòng phẩm đƣợc giao cho ngƣời sử dụng phù hợp với nhiệm vụ 

đƣợc phân công thực hiện. 

(3) Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng chịu trách 

nhiệm in, mua sắm và phân phối những vật tƣ, văn phòng phẩm theo 

đúng hƣớng dẫn của BCĐ TW. 

c) Công nghệ thông tin phục vụ Tổng điều tra 

Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ (Tổng cục Thống kê) chịu trách nhiệm 

chuẩn bị hạ tầng và xây dựng hệ thống phần mềm bảo đảm phục vụ công 

tác điều hành, thu thập, xử lý và tổng hợp dữ liệu Tổng điều tra. 

d) Lưu trữ và bảo mật dữ liệu 

(1) Toàn bộ thông tin thu thập tại địa bàn đƣợc bảo mật và lƣu trữ 

theo quy định của pháp luật hiện hành. 

(2) Trách nhiệm về bảo mật và lƣu trữ thông tin: Tổng cục Thống 

kê chịu trách nhiệm bảo mật thông tin do BCĐ cấp tỉnh giao nộp. 

(3) Việc bàn giao dữ liệu điều tra đƣợc thực hiện thông qua biên bản 

bàn giao tài liệu phải đảm bảo đầy đủ các thủ tục hành chính quy định. 

X. KINH PHÍ ĐIỀU TRA 

Kinh phí Tổng điều tra do ngân sách Nhà nƣớc bảo đảm cho mọi 

hoạt động quy định trong Phƣơng án này. Việc quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí thực hiện theo Thông tƣ số 109/TT-BTC ngày 30/6/2016 

của Bộ Tài chính và các văn bản hƣớng dẫn của Tổng cục Thống kê. 

BCĐ TW giao Tổng cục Thống kê hƣớng dẫn BCĐ các cấp việc 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cụ thể cho các hoạt động của 

cuộc Tổng điều tra theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh 

bạch, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế và đặc thù của 

từng đơn vị, thực hiện chi trả đúng định mức, đúng đối tƣợng, đảm bảo 

chất lƣợng công việc đƣợc giao và chấp hành đúng các quy định về chế 

độ tài chính. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

Số: 05/CT-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                            Đồng Nai, ngày 01 tháng 02 năm 2021  

 

CHỈ THỊ 

Tổ chức Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính 

năm 2021 

 

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2020 

của Thủ tƣớng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và 

Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Bộ trƣởng 

Bộ Nội vụ về tổ chức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. 

Cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 

lần này nhằm mục đích thu thập thông tin toàn diện về tình hình kinh tế - 

xã hội và sự phân bố các đơn vị cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp 

đang hoạt động trên cả nƣớc nói chung, từng tỉnh, huyện, thành phố nói 

riêng; tính toán chỉ tiêu chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu Tổng sản phẩm 

trong nƣớc (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ƣơng (GRDP) năm 2020 theo Đề án đổi mới quy trình biên 

soạn số liệu Tổng sản phẩm trong nƣớc trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ƣơng, các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản 

quốc gia, làm căn cứ so sánh đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp giai 

đoạn 2020 - 2025; trên cơ sở đó xây dựng các quy hoạch, phân vùng; 

đồng thời có số liệu cơ bản làm dàn mẫu tổng thể cho các cuộc điều tra 

chọn mẫu hàng năm. 

Để thực hiện cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đƣợc 

thuận lợi, đạt kết quả tốt, đảm bảo số liệu điều tra chính xác; Chủ tịch 

UBND tỉnh chỉ thị: 
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1. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành 

chính tỉnh triển khai thực hiện các công việc nhƣ sau: 

- Cục Thống kê Đồng Nai có trách nhiệm thƣờng trực cuộc Tổng 

điều tra kinh tế phối hợp các sở ngành liên quan; 

- Sở Nội vụ có trách nhiệm thƣờng trực cuộc Điều tra cơ sở hành 

chính phối hợp các sở ngành liên quan. 

+ Căn cứ phƣơng án điều tra của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung 

ƣơng lập kế hoạch Tổng điều tra kinh tế, phân công, phân nhiệm từng 

thành viên Ban Chỉ đạo, chuẩn bị các điều kiện vật chất nhƣ: Xây dựng 

kế hoạch triển khai, thực hiện điều tra, chuẩn bị văn bản, tài liệu giải 

thích, hƣớng dẫn; rà soát, lập danh sách đơn vị điều tra, quản lý thanh 

quyết toán kinh phí cuộc Tổng điều tra theo chế độ quy định. 

+ Sau khi đƣợc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ƣơng tập huấn 

nghiệp vụ Tổng điều tra, tiến hành tổ chức triển khai, tập huấn nghiệp vụ 

cho điều tra viên trên toàn địa bàn tỉnh, đôn đốc thu thập thông tin, chỉnh 

lý và tổng hợp báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ƣơng và UBND tỉnh theo 

đúng qui định của phƣơng án Tổng điều tra. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, Cục Thuế Đồng Nai phối hợp Thƣờng 

trực Ban Chỉ đạo (Cục Thống kê Đồng Nai) cung cấp danh sách và thông 

tin dữ liệu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có đến 31/12/2020; Cục 

Thuế tỉnh có văn bản chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện, TP. Long Khánh, 

TP. Biên Hòa phối hợp BCĐ Tổng điều tra cấp huyện trong quá trình rà 

soát và thu thập thông tin doanh nghiệp. 

- Giám đốc các Sở, ban, ngành, Thủ trƣởng các cơ quan Đảng, đoàn 

thể cấp tỉnh thực hiện các công việc: 

+ Căn cứ chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao, có trách nhiệm chỉ đạo, 

đôn đốc phối hợp với cơ quan thƣờng trực Ban Chỉ đạo để hoàn thành tốt 

công tác Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính theo sự phân 

công của Ban Chỉ đạo tỉnh. Đồng thời cung cấp thông tin có liên quan đến 

nội dung Tổng điều tra theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh. 
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+ Lập danh sách các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp và có văn 

bản chỉ đạo các cơ sở trực thuộc chuẩn bị sổ sách, chứng từ để cung cấp 

thông tin vào các phiếu điều tra do Ban Chỉ đạo tỉnh chuyển giao và 

hƣớng dẫn. Gửi báo cáo về thƣờng trực Ban Chỉ đạo (Cục Thống kê và 

Sở Nội vụ) theo đúng thời gian quy định. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố; cấp  

xã (phường) 

- Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ thƣờng trực giúp việc BCĐ đúng 

thành phần và thời gian quy định, đảm bảo nhân lực, tài lực, tạo điều 

kiện thuận lợi; tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở 

hành chính theo phƣơng án của Ban Chỉ đạo Trung ƣơng và kế hoạch 

Tổng điều tra của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh. 

- Phân công các phòng (ban) tham gia Tổng điều tra theo chức 

năng, nhiệm vụ, đồng thời phối hợp với Ban Chỉ đạo các cấp kiểm tra 

đôn đốc cuộc Tổng điều tra tại địa phƣơng. 

3. Giám đốc (tổng giám đốc, thủ trƣởng) các tổng công ty, các 

doanh nghiệp Nhà nƣớc, các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, các 

đơn vị sự nghiệp (trƣờng học, bệnh viện, nhà văn hóa...) có trách nhiệm 

chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ liên quan phối hợp với điều tra viên kê 

khai đầy đủ, chính xác các nội dung yêu cầu của phiếu điều tra và báo 

cáo đúng thời hạn quy định theo sự hƣớng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng 

điều tra các cấp. 

4. Giám đốc các doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc (công ty cổ phần, 

công ty TNHH, hợp tác xã, doanh nghiệp tƣ nhân) bố trí ngƣời làm công 

tác kế toán kê khai thông tin vào các loại phiếu điều tra đầy đủ, kịp thời 

theo qui định, đồng thời chịu trách nhiệm về những số liệu đã khai báo, 

đảm bảo tính chính xác của số liệu. 

5. Chủ các cơ sở kinh tế khu vực cá thể cử ngƣời nắm đƣợc nghiệp 

vụ và có chuyên môn về lĩnh vực kế toán, thống kê cung cấp cho điều tra 

viên đƣợc cử đến những thông tin theo yêu cầu của các loại phiếu điều tra. 
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6. Chủ các cơ sở tôn giáo, tín ngƣỡng có trách nhiệm cung cấp 

đầy đủ thông tin cho điều tra viên đƣợc cử đến để thu thập thông tin  

ghi phiếu. 

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh truyền hình 

Đồng Nai, Đài truyền thanh các huyện, TP. Long Khánh, TP. Biên 

Hòa, Báo Đồng Nai, phối hợp với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp tổ 

chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trƣơng, mục đích, 

yêu cầu, kế hoạch Tổng điều tra trên các phƣơng tiện thông tin đại 

chúng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần, cơ sở 

kinh tế, hành chính, sự nghiệp và các cơ sở tôn giáo, tín ngƣỡng và ngƣời 

dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa để phối hợp với lực lƣợng điều tra viên kê 

khai đúng, đầy đủ các nội dung của phiếu điều tra theo yêu cầu. 

8. Sở Tài chính xem xét giải quyết, bố trí kinh phí hỗ trợ kịp thời 

và đầy đủ để phục vụ cho cuộc Tổng điều tra tiến hành thuận lợi, đạt kết 

quả, thống nhất với Cục Thống kê (cơ quan Thƣờng trực Ban Chỉ đạo 

tỉnh) đề xuất xử lý kinh phí phát sinh phục vụ địa phƣơng và bổ sung hỗ 

trợ trình UBND tỉnh giải quyết theo qui định. 

9. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo 

Trung ƣơng và Tổ Thƣờng trực Tổng điều tra tiến hành khẩn trƣơng 

các bƣớc chuẩn bị, đảm bảo các điều kiện cần thiết để tiến hành triển 

khai Tổng điều tra từ ngày 01 tháng 3 năm 2021 đến ngày 30 tháng 07 

năm 2021; đảm bảo tiến độ điều tra đúng theo phƣơng án của Ban Chỉ 

đạo Trung ƣơng. Định kỳ hàng tuần có báo cáo tiến độ kết quả về 

UBND tỉnh. 

10. Chỉ thị này có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày ký 

Đây là cuộc Tổng điều tra 5 năm tiến hành một lần, phạm vi đối 

tƣợng điều tra rộng, đa dạng, tiến hành trên cả nƣớc. Chủ tịch UBND 

tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành 

chính năm 2021 các cấp, Giám đốc các Sở, ngành; Chủ tịch UBND 

huyện, TP. Long Khánh, TP. Biên Hòa, giám đốc các doanh nghiệp, chủ 

các cơ sở kinh tế cá thể và các đối tƣợng liên quan phải có trách nhiệm 
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cung cấp thông tin trong cuộc Tổng điều tra này. Tổ chức thực hiện 

nghiêm túc Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2020 của 

Thủ tƣớng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và 

Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Bộ trƣởng 

Bộ Nội vụ về tổ chức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 nhằm đảm bảo 

cho cuộc Tổng điều tra đạt kết quả tốt./. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

Võ Tấn Đức 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

Số: 3329/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                            Đồng Nai, ngày 14 tháng 9 năm 2020  

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra  

cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 5 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính 

phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và Quyết 

định số 1096/QĐ-BNV ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về tổ chức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2007 

của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động 

của tổ chức phối hợp liên ngành; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai tại Tờ 

trình số 221/TTr-CTK ngày 11/09/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ 

sở hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2021 (gọi tắt là BCĐ) gồm những ông 

(bà) lãnh đạo đại diện các cơ quan sau: 

1. Trƣởng ban Ban Chỉ đạo: 

Ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. 

2. Phó Trƣởng ban thƣờng trực Ban Chỉ đạo: 

Ông Trần Quốc Tuấn - Cục trƣởng Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai. 

3. Phó Trƣởng ban: 

Ông Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai. 
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4. Thành viên Ban Chỉ đạo: 

- Bà Lê Thị Hoa Hồng - Phó Cục trƣởng Cục Thống kê - Ủy viên; 

- Ông Trần Vũ Hoài Hạ - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tƣ - 

Ủy viên; 

- Ông Lê Kim Bằng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - 

Ủy viên; 

- Ông Hồ Văn Lộc - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thƣơng binh và 

Xã hội - Ủy viên; 

- Ông Nguyễn Hữu Tài - Phó Giám đốc Sở Y tế - Ủy viên; 

- Ông Đỗ Huy Khánh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo -  

Ủy viên; 

- Bà Giang Thị Thu Nga - Phó Giám đốc Sở Thông tin & Truyền 

thông - Ủy viên; 

- Ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó Cục trƣởng Cục thuế Đồng Nai - 

Ủy viên; 

- Bà Dƣơng Thị Xuân Nƣơng - Phó Trƣởng ban, Ban quản lý các 

khu công nghiệp - Ủy viên; 

- Ông Đào Văn Tuấn - Phó Giám đốc, Đài Phát thanh & Truyền 

hình Đồng Nai - Ủy viên; 

- Ông  Phạm Vũ  Hiệu - Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nƣớc Đồng 

Nai - Ủy viên. 

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều 

tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai theo đúng phƣơng án và hƣớng dẫn của Ban Chỉ đạo TW và chịu 

trách nhiệm về kết quả của cuộc Tổng điều tra. 

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Trƣởng ban Ban Chỉ đạo: 

Trƣởng ban Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trƣớc Chủ tịch UBND 

tỉnh về toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ đạo, kịp thời báo cáo, đề xuất, 

tham mƣu Chủ tịch UBND xem xét, chỉ đạo, giải quyết những công việc 

vƣợt thẩm quyền đƣợc giao. 
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Trƣởng ban Ban Chỉ đạo có trách nhiệm ban hành Quy chế hoạt 

động của Ban Chỉ đạo và quyết định thành lập Tổ thƣờng trực giúp việc 

cho Ban Chỉ đạo, Tổ thƣờng trực làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

Điều 4. Trách nhiệm của cơ quan thƣờng trực và các tổ chức có 

liên quan: 

Cục Thống kê Đồng Nai là cơ quan thƣờng trực của Ban Chỉ đạo 

đƣợc sử dụng bộ máy và phƣơng tiện của cơ quan để phục vụ nhiệm vụ 

của Ban Chỉ đạo. Trƣờng hợp Trƣởng ban Ban Chỉ đạo ủy quyền cho 

Phó Trƣởng ban thƣờng trực Ban Chỉ đạo giải quyết các công việc của 

Ban Chỉ đạo thì đƣợc phép sử dụng con dấu của cơ quan thƣờng trực 

trong phạm vi và quyền hạn đƣợc ủy quyền. 

Cơ quan thƣờng trực của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng bản 

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, tham mƣu thành lập Tổ thƣờng trực 

giúp việc cho Ban Chỉ đạo sau khi thống nhất với các thành viên của Ban 

Chỉ đạo và các ngành có liên quan trƣớc khi trình Trƣởng ban Ban Chỉ 

đạo xem xét, quyết định ban hành theo đúng quy định của pháp luật. 

Thủ trƣởng các cơ quan, đơn vị qui định tại Điều 1 có trách nhiệm 

cử nhân sự tham gia xuyên suốt Ban Chỉ đạo và thông báo khi có thay 

đổi nhân sự cho cơ quan thƣờng trực biết trong thời gian 07 ngày làm 

việc và chịu trách nhiệm về hoạt động của nhân sự đƣợc cử tham gia. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Ban Chỉ đạo giải thể sau khi có văn bản báo cáo đã hoàn thành 

nhiệm vụ đƣợc giao với Chủ tịch UBND tỉnh và Sở Nội vụ. 

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban 

ngành, Cục trƣởng Cục Thống kê Đồng Nai, Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố Long Khánh; thành phố Biên Hòa, các ông (bà) và Thủ trƣởng 

các cơ quan, đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

                                                                                     CHỦ TỊCH 

                                                                                          (Đã ký) 

                                                                                  Cao Tiến Dũng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

Số: 111/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                            Đồng Nai, ngày 08 tháng 01 năm 2021  

QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế  

và Điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 5  

năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính 

phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và Quyết 

định số 1096/QĐ-BNV ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về tổ chức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 

2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt 

động của tổ chức phối hợp liên ngành; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê Đồng Nai tại Tờ trình 

số 334/TTr-CTK ngày 21/12/2020. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và 

Điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021 cụ thể 

nhƣ sau: 
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Trƣởng ban Ban Chỉ đạo: Ông Võ Tấn Đức - Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Đồng Nai (thay thế ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, sửa đổi, 

bổ sung Quyết định số 3329/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2020 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Ban Chỉ đạo 

Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai năm 2021. Các nội dung khác của Quyết định số 3329/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai 

vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục trƣởng Cục 

Thống kê; Thủ trƣởng các Sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố và ông có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết 

định thi hành./. 

                                                                                   CHỦ TỊCH 

                                                                                       (Đã ký) 

 

                                                                                 Cao Tiến Dũng 
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Phần II 

QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 
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Tổng điều tra kinh tế là một trong ba cuộc Tổng điều tra thống kê 

quốc gia đƣợc quy định trong Luật Thống kê. Tổng điều tra kinh tế năm 

2021 đƣợc thực hiện theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 

của Thủ tƣớng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và 

Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 03/9/2020 của Bộ trƣởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ, Trƣởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung 

ƣơng năm 2021 về ban hành Phƣơng án Tổng điều tra kinh tế năm 2021 

(viết gọn là Tổng điều tra).  

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 thu thập thông tin cơ bản về hoạt 

động và kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) của 04 nhóm đơn vị điều 

tra gồm: doanh nghiệp, hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở 

SXKD cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngƣỡng. Riêng đối với các cơ sở hành 

chính, tổ chức chính trị - xã hội trên phạm vi tỉnh do Sở Nội vụ chịu 

trách nhiệm tổ chức thu thập thông tin theo Quyết định số 1096/QĐ-

BNV ngày 23/12/2019 của Bộ trƣởng Bộ Nội vụ. 

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đƣợc thực hiện với nhiều điểm mới 

so với Tổng điều tra năm 2017 trong bối cảnh nhu cầu thông tin thống kê 

ngày càng đƣợc yêu cầu cao hơn với mức độ phân tổ chi tiết hơn; yêu 

cầu tận dụng những lợi thế của công nghệ thông tin để nâng cao chất 

lƣợng, hiệu quả của thông tin thống kê trong bối cảnh còn hạn chế về 

nguồn lực. Có 6 điểm mới chủ yếu của Tổng điều tra kinh tế năm 2021 

như sau: 

Thứ nhất, đổi mới nội dung và cách thức thu thập thông tin thông 

qua việc sử dụng triệt để các nguồn dữ liệu hành chính: Tổng điều tra sử 

dụng triệt để các nguồn dữ liệu hành chính, trong đó có cơ sở dữ liệu của 

Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) nhằm giảm thiểu các thông tin cần thu 

thập qua điều tra, đồng thời vẫn đáp ứng đƣợc các yêu cầu tăng cao về số 

lƣợng và chất lƣợng thông tin cần thu thập. 

Thứ hai, cập nhật và áp dụng khái niệm chuẩn quốc tế về đơn vị cơ 

sở: Thu thập thông tin của các đơn vị cơ sở để đánh giá kết quả hoạt 

động chi tiết theo ngành kinh tế cấp 3 và theo địa bàn quản lý hành chính 

cấp xã.  
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Thứ ba, thống nhất năm số liệu cho các loại đơn vị điều tra: Các kỳ 

Tổng điều tra trƣớc đây, năm số liệu của cơ sở SXKD cá thể khác với 

năm số liệu của các loại đơn vị điều tra còn lại. Kỳ Tổng điều tra lần này, 

Tổng cục Thống kê đã nỗ lực để có thể thu thập, tổng hợp thông tin năm 

2020 của toàn bộ các cơ sở SXKD cá thể, thống nhất năm số liệu với các 

loại đơn vị điều tra khác (doanh nghiệp; đơn vị sự nghiệp; cơ sở tín 

ngƣỡng, tôn giáo). Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2021 là 

điều tra chuyên sâu nhằm mô tả tổng thể của năm 2020. 

Thứ tư, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong tất cả các công 

đoạn của Tổng điều tra từ công tác chuẩn bị, thu thập thông tin, xử lý 

đến công bố kết quả. Đặc biệt, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc 

xác định, sắp xếp, phân loại các cơ sở kinh tế vào các ngành kinh tế dựa 

trên sản phẩm chính đƣợc sản xuất ra. Các câu hỏi logic và công nghệ 

nhận dạng đã định vị chuẩn xác cấu trúc đơn vị điều tra, từ đó đƣa ra 

bảng hỏi phù hợp. 

Thứ năm, đổi mới cách thức phối hợp với các Bộ, ngành trong triển 

khai thực hiện Tổng điều tra: Cải tiến cách thức phối hợp trong triển khai 

thực hiện Tổng điều tra; trong đó, phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục 

Thuế) khai thác dữ liệu hành chính để bổ sung nguồn thông tin cho Tổng 

điều tra; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính và 

các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện tuyên truyền; phối hợp với Bộ 

Nội vụ trong triển khai các hội nghị tập huấn và tổ chức thu thập thông 

tin các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.  

Thứ sáu, nâng cao chất lượng thông tin và tiết kiệm gần một nửa 

kinh phí so với điều tra truyền thống trước đây: Đổi mới nội dung và 

hình thức của các phiếu điều tra theo hƣớng dẫn dắt, tạo thuận lợi nhất 

cho ngƣời trả lời, đồng thời thu đƣợc kết quả chuẩn xác nhất. Cụ thể, 

không đƣa ra các câu hỏi ngành thống kê cần phải trả lời, chỉ hỏi các câu 

hỏi đảm bảo đơn vị điều tra sẽ trả lời đƣợc và trả lời đúng. Với mục tiêu 

làm rõ sản phẩm đƣợc sản xuất ra ở đâu (xã, huyện, tỉnh nào); trong loại 

hình đơn vị nào? nguồn lực sản xuất (lao động, vốn) ra sao?… Từ đó, 

nhận biết cấu trúc kinh tế của các địa phƣơng đến cấp xã và toàn nền 

kinh tế. Đồng thời cho thấy rõ hơn việc phân bố nguồn lực sản xuất theo 

vùng, miền và theo khu vực kinh tế.  
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1. Công tác chỉ đạo trong chuẩn bị và thực hiện Tổng điều tra 

Để cuộc Tổng điều tra tiến hành thuận lợi, đạt kết quả tốt, Cục 

Thống kê (cơ quan thƣờng trực BCĐ tỉnh) đề nghị UBND tỉnh ban hành 

Chỉ thị về tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh. Ngày 

01/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã Ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND: 

về việc Tổ chức tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021.  

Ngày 22/2/2021, Trƣởng BCĐ tỉnh đã ký Quyết định số 14/BCĐ về 

việc ban hành quy chế tổ chức, phân công trách nhiệm và quy định cách 

thức làm việc của các thành viên BCĐ, Tổ thƣờng trực giúp việc BCĐ Tổng 

điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Trƣởng BCĐ cũng 

đã ký văn bản phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ tỉnh theo nội dung 

thống nhất tại cuộc họp BCĐ ngày 22/2/2021 (Văn bản số 23/BCĐ ngày 

04/3/2021). Tổ Thƣờng trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh đã tổ chức cuộc họp 

phân công nhiệm vụ cho các thành viên của tổ để thuận lợi trong quá trình 

thực hiện (Văn bản số 89/BCĐ ngày 02/3/2021 của BCĐ TĐT). 

BCĐ tỉnh đã hƣớng các huyện, thành phố thành lập BCĐ và Tổ 

thƣờng trực các cấp. Tổng số có 11 BCĐ cấp huyện, 170 BCĐ cấp xã, 

phƣờng, thị trấn với tổng số 1.174 thành viên. Trong quá trình chỉ đạo 

thực hiện Tổng điều tra, BCĐ tỉnh đã ban hành 10 thông báo nghiệp vụ 

và nhiều văn bản gửi BCĐ địa phƣơng và các đơn vị có liên quan để 

hƣớng dẫn thu thập thông tin, kiểm tra, giám sát và nghiệm thu kết quả 

Tổng điều tra. 

2. Công tác tuyên truyền cho cuộc Tổng điều tra 

Thực hiện theo hƣớng dẫn của BCĐ TW, Ban Chỉ đạo Tổng điều 

tra cấp tỉnh đã xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền TĐT (Kế hoạch 

số 72/KH-BCĐ ngày 22/2/2021); hƣớng dẫn BCĐ các cấp xây dựng kế 

hoạch và thực hiện công tác tuyên truyền. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp 

tỉnh, cấp huyện và các xã triển khai tốt công tác tuyên truyền về mục 

đích, ý nghĩa và yêu cầu, nội dung cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021. 

Các hình thức tuyên truyền đã thực hiện, thời gian, tần suất thực hiện 

tuyên truyền của Ban Chỉ đạo các cấp nhƣ sau: 
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Ở tỉnh: BCĐ Tổng điều tra tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh 

truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai đƣa tin tuyên truyền phục vụ công 

tác Tổng điều tra, thực hiện phỏng vấn đồng chí Phó Trƣởng ban thƣờng 

trực BCĐ Tổng điều tra tỉnh về Tổng điều tra kinh tế năm 2021; đƣa tin 

về cuộc họp BCĐ cấp tỉnh; hội nghị tập huấn cấp tỉnh, thực hiện chuyên 

đề về Tổng điều tra. Bên cạnh đó, Thƣờng trực BCĐ Cục Thống kê tỉnh 

Đồng Nai kịp thời tuyên truyền trƣớc cơ quan băng rôn, khẩu hiệu, pano; 

thực hiện tuyên truyền trên trang web của Cục Thống kê, Cục Thuế tỉnh 

Đồng Nai; Ban quản lý các KCN; Sở Kế hoạch và Đầu tƣ (nội dung 

tuyên truyền gồm: Quyết định, phƣơng án điều tra, các bài viết, trailer, 

MP3 hỏi đáp, video hƣớng dẫn phiếu doanh nghiệp…). 

Ban Chỉ đạo TĐT tỉnh in ấn và cung cấp kịp thời logo, khẩu hiệu 

tuyên truyền theo mẫu của BCĐ Trung ƣơng qui định cho BCĐ cấp 

huyện; yêu cầu BCĐ cấp huyện, thành phố căn cứ trên kinh phí đƣợc cấp 

về công tác tuyên truyền tiến hành in và treo băng rôn về Tổng điều tra ở 

trụ sở làm việc Chi cục Thống kê. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã đề nghị UBND 

tỉnh hỗ trợ thêm kinh phí để in băng rôn treo ở trung tâm huyện, trung tâm 

xã và ấp, khu phố (đã in và cấp 1.129 băng rôn cho BCĐ các huyện, xã). 

Ở huyện: Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố cung cấp khẩu hiệu 

cho các xã, phối hợp Đài Phát thanh truyền hình các huyện đƣa tin và 

tuyên truyền phục vụ công tác Tổng điều tra, treo băng rôn trƣớc trụ sở cơ 

quan Chi cục. Đài Phát thanh, truyền hình huyện đã đƣa tin về các cuộc 

họp BCĐ huyện, các lớp tập huấn cho ĐTV, các buổi phát thanh tại huyện. 

Ở xã: Đài truyền thanh các xã, phƣờng phát thanh các bản tin về 

mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra, thông báo kế hoạch triển khai  

của Ban Chỉ đạo cấp xã, dán và treo các khẩu hiệu do Ban Chỉ đạo tỉnh 

cung cấp tại các nơi công cộng để ngƣời dân dễ nhìn, dễ thấy. Công tác 

này triển khai từ đầu tháng 3/2021 và trong suốt quá trình điều tra.  

3. Lực lƣợng tham gia Tổng điều tra và công tác tập huấn 

3.1. Lực lượng tham gia Tổng điều tra 

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đã trƣng tập khoảng 1.429 điều tra 

viên (ĐTV) bao gồm: 170 ĐTV hỗ trợ thực hiện phiếu doanh nghiệp, 
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hợp tác xã; 40 ĐTV hỗ trợ thực hiện phiếu sự nghiệp, hiệp hội; 1.219 

ĐTV thực hiện phiếu cơ sở SXKD cá thể, tôn giáo.  

Tổng số có 166 giám sát viên và 1.174 thành viên BCĐ các cấp.  

3.2. Công tác tập huấn 

a. Ở tỉnh:  

- Từ ngày 11 đến ngày 13/01/2021, tham dự Hội nghị tập huấn 

Tổng điều tra trực tiếp và trực tuyến của Trung ƣơng với thành phần 

gồm: Phó trƣởng BCĐ, Tổ trƣởng tổ thƣờng trực, công chức các phòng 

nghiệp vụ và Chi cục Thống kê huyện, thành phố với nội dung tập huấn 

nghiệp vụ và công nghệ thông tin điều tra giai đoạn 1 (điều tra khối 

doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội). 

- Từ ngày 23 đến ngày 26/2/2021, thƣờng trực BCĐ tỉnh tổ chức 2 

lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra khối doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp cho 

Tổ thƣờng trực cấp tỉnh, điều tra viên cấp tỉnh, giám sát viên cấp tỉnh, đại 

diện BCĐ Tổng điều tra các huyện, thành phố; giảng viên cấp huyện với 

82 ngƣời (do tập huấn trong thời điểm phòng chống dịch Covid-19 nên 

không đƣợc tổ chức quá 30 đại biểu, do đó phải chia thành 2 lớp). 

- BCĐ tỉnh đã có Văn bản số 209/BCĐ-TĐT ngày 11/6/2021 về 

việc hƣớng dẫn BCĐ các huyện, thành phố tổ chức tập huấn nghiệp vụ 

và phần mềm phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín 

ngƣỡng cho BCĐ cấp huyện, tổ thƣờng trực cấp huyện, BCĐ xã, giám 

sát viên, điều tra viên điều tra ở giai đoạn 2. Đối với cấp tỉnh, BCĐ tỉnh 

đã kết hợp hội nghị trực tuyến do Trung ƣơng tổ chức ngày 8/6/2021  

tập huấn nghiệp vụ điều tra giai đoạn 2 (điều tra cơ sở SXKD cá thể,  

tôn giáo, tín ngƣỡng), ngoài thành phần tham dự là BCĐ, tổ thƣờng trực 

giúp việc cấp tỉnh, bổ sung thêm thành phần tập huấn đến cấp huyện 

gồm: đại diện BCĐ cấp huyện, tổ thƣờng trực và giảng viên cấp huyện 

tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ và phần mềm phiếu cơ sở SX kinh 

doanh cá thể; tôn giáo tín ngƣỡng (những Chi cục có trực tuyến sẽ tham 

dự tại huyện, còn lại mời lên cơ quan Cục Thống kê). 
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b. Ở  huyện:  

- Từ ngày 25/2 đến ngày 28/2/2021, các huyện, thành phố tập huấn 

nghiệp vụ và công nghệ thông tin phiếu doanh nghiệp, phiếu sự nghiệp, 

hiệp hội cho Ban Chỉ đạo, tổ thƣờng trực, giám sát viên, BCĐ cấp xã và 

điều tra viên theo qui định của BCĐ TW. Tổ chức 14 lớp tập huấn với 

533 ngƣời tham gia. 

- Từ ngày 22/6 đến ngày 28/6, các huyện, thành phố tổ chức tập 

huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin điều tra giai đoạn 2 cho các điều 

tra viên, giám sát viên với tổng số là 45 lớp; 1.391 ngƣời tham gia. Nhìn 

chung công tác tập huấn thực hiện đúng theo qui định và đảm bảo chất 

lƣợng; đội ngũ giảng viên có trách nhiệm và nghiên cứu kỹ tài liệu để 

truyền đạt nghiệp vụ điều tra, hƣớng dẫn, hỗ trợ điều tra viên cài đặt và 

thực hành trên máy điện thoại về phần mềm điều tra; thực hiện tốt công 

tác hậu cần, cơ sở vật chất để tổ chức lớp tập huấn; tài liệu đầy đủ; điều 

tra viên tham dự tập huấn đầy đủ và nghiêm túc… tuy nhiên, do thời 

điểm tập huấn của cấp huyện cho BCĐ và ĐTV xã, phƣờng cuối tháng 6 

phát sinh dịch Covid-19 khá phức tạp ở các địa phƣơng trong tỉnh nên 

việc tổ chức tập huấn gặp khó khăn, phải chia ra nhiều lớp với số lƣợng 

điều tra viên không quá 20 ngƣời nên thời gian tập huấn kéo dài. 

4. Công tác thu thập thông tin và giám sát  

4.1. Phiếu điều tra và phương pháp thu thập thông tin 

Tổng cục Thống kê đã chi tiết hóa nội dung của Tổng điều tra áp 

dụng đối với 04 nhóm đơn vị điều tra cụ thể trong 22 phiếu điều tra:  

- Phiếu điều tra áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và văn 

phòng đại diện của các thƣơng nhân nƣớc ngoài tại Việt Nam: 17 phiếu. 

- Phiếu điều tra áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp, tổ chức xã hội, 

xã hội nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài tại Việt Nam:  

02 phiếu.  

- Phiếu điều tra áp dụng đối với cơ sở SXKD cá thể phi nông, lâm 

nghiệp và thủy sản: 02 phiếu.  

- Phiếu điều tra áp dụng đối với cơ sở tôn giáo, tín ngƣỡng: 01 phiếu. 
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Tổng điều tra áp dụng đồng thời phƣơng pháp điều tra gián tiếp và 

điều tra trực tiếp trong công tác thu thập thông tin:  

(i) Phƣơng pháp điều tra gián tiếp áp dụng đối với doanh nghiệp và 

đơn vị sự nghiệp. Phiếu điều tra điện tử (trực tuyến - Webform) đƣợc xây 

dựng và thực hiện trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra để các đơn 

vị điều tra tự kê khai thông tin với sự hỗ trợ của điều tra viên thống kê.  

(ii) Phƣơng pháp điều tra trực tiếp áp dụng đối với các cơ sở SXKD 

cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngƣỡng. Phiếu điều tra điện tử đƣợc xây 

dựng và cài đặt trên thiết bị di động của điều tra viên (CAPI) để thực 

hiện phỏng vấn trực tiếp đơn vị điều tra.  

4.2. Công tác thu thập thông tin  

Theo kế hoạch, Tổng điều tra thực hiện thu thập thông tin trong hai 

giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 01/3 đến ngày 30/5/2021: thực hiện thu 

thập thông tin của các doanh nghiệp, hợp tác xã và các đơn vị sự nghiệp, 

hiệp hội. Đồng Nai là tỉnh có số lƣợng doanh nghiệp, HTX lớn (trên 

8.000 doanh nghiệp) nên thực hiện thu thập thông tin đến hết tháng 

8/2021. Giai đoạn 2 từ ngày 01/7 đến ngày 30/7/2021, thực hiện thu thập 

thông tin của các cơ sở SXKD cá thể và các cơ sở tôn giáo, tín ngƣỡng. 

Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành thu thập thông tin của:  

(i) 27.661/27.502 doanh nghiệp (đạt 100,57%). Trong đó, số doanh 

nghiệp thực tế đang hoạt động có kết quả SXKD là 19.409 doanh nghiệp; 

số hợp tác xã là 305 HTX; 

(ii) 1.043/1.082 đơn vị sự nghiệp (đạt 99,7%); 

(iii) 89/89 đơn vị hiệp hội (đạt 100%). 

Do ảnh hƣởng của dịch Covid-19, từ tháng 6/2021, công tác thu 

thập thông tin đã bị ảnh hƣởng nghiêm trọng; toàn tỉnh phải tạm dừng 

thu thập thông tin để phòng, chống dịch Covid-19. Theo Phƣơng án Tổng 

điều tra, thu thập thông tin giai đoạn 2 đối với các cơ sở SXKD cá thể, 

tôn giáo, tín ngƣỡng đƣợc thực hiện từ ngày 01 - 30/7/2021. Tuy nhiên, 

do ảnh hƣởng của dịch Covid-19, công tác thu thập thông tin giai đoạn 2 

đã phải gia hạn và hoàn thành vào ngày 30/11/2021. Có 155.480 cơ sở 
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SXKD cá thể đƣợc thu thập thông tin (đạt 98,01%), khoảng 3.153 cơ sở 

hiện đã ngừng kinh doanh hoặc không còn tại địa phƣơng hoặc không thể 

liên lạc đƣợc - tƣơng đƣơng 1,99% tổng số cơ sở khi lập bảng kê. 

Tổng điều tra đã hoàn thành thu thập thông tin của 1.283/1.287 cơ 

sở tôn giáo, tín ngƣỡng (đạt 99,69%), có 4 cơ sở không thu thập thông tin 

do không thuộc đối tƣợng điều tra hoặc trùng danh sách khi lập bảng kê 

(chiếm 0,31%). 

4.3. Công tác giám sát  

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh phối hợp với thanh tra Cục Thống 

kê lập Kế hoạch số 103/KH-BCĐ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 

cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh. Thời gian triển khai giám sát, kiểm 

tra bắt đầu từ ngày 01/3 đến 30/7/2021 với lực lƣợng tham gia giám sát 

chủ yếu là thành viên Tổ thƣờng trực các cấp; 

Tổng điều tra thu thập thông tin bằng Webform và CAPI nên công 

tác kiểm tra giám sát đƣợc thực hiện song song với công tác thu thập 

thông tin; kết hợp hai hình thức giám sát trực tuyến (online) và giám sát 

trực tiếp tại thực địa. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào quy trình 

thực hiện Tổng điều tra và thống nhất về chuyên môn nghiệp vụ để nâng 

cao chất lƣợng thông tin; giám sát về tiến độ thực hiện. Đã tổ chức các 

đợt giám sát tại địa bàn, đợt 1 từ ngày 25/2/2021 đến 28/2/2021 đối với 

công tác tập huấn và đợt 2 từ ngày 3/4/2021 đến 25/4/2021; đợt 3 từ ngày 

01/7 đến 8/7/2021 đối với công tác thu thập thông tin. Do ảnh hƣởng của 

dịch Covid-19 nên công tác kiểm tra, giám sát Tổng điều tra giai đoạn 2 

đƣợc thực hiện chủ yếu bằng hình thức trực tuyến trên trang điều hành 

tác nghiệp Tổng điều tra (thông qua các công cụ kiểm tra lỗi logic, tra 

cứu dữ liệu, xem nội dung phiếu…). 

5. Công tác kiểm tra, làm sạch và nghiệm thu dữ liệu điều tra  

Công tác kiểm tra, làm sạch dữ liệu đƣợc thực hiện song song cùng 

với quá trình thu thập số liệu tại các địa bàn theo quy trình thống nhất.  

Đối với phiếu doanh nghiệp, công tác kiểm tra, làm sạch được thực 

hiện theo 3 giai đoạn sau: (i) Giai đoạn 1: Kiểm tra các chỉ tiêu cơ bản. 
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Quá trình này đƣợc tiến hành song song với việc thu thập thông tin của 

các huyện, thành phố, nhằm sớm phát hiện những lỗi, sai sót để điều tra 

viên thông báo lại doanh nghiệp thực hiện kiểm tra, điều chỉnh và hoàn 

thiện; (ii) Giai đoạn 2: So sánh, đối chiếu dữ liệu thu đƣợc với các nguồn 

dữ liệu có liên quan. Giai đoạn này kiểm tra về chất lƣợng các chỉ tiêu 

thu đƣợc từ điều tra với nguồn dữ liệu liên quan là báo cáo tài chính của 

cơ quan thuế và dữ liệu điều tra các năm trƣớc, kết quả kiểm tra đƣợc 

tổng hợp và thông báo cho điều tra viên và doanh nghiệp để kiểm tra, 

hoàn thiện dữ liệu; (iii) Giai đoạn 3: Kiểm tra chuyên sâu theo các 

chuyên đề từ tổng hợp các nguồn dữ liệu để khẳng định kết quả Tổng 

điều tra. Kiểm tra quan hệ tƣơng quan giữa các chỉ tiêu tổng hợp theo 

chuyên ngành, chuyên đề, các hệ số suy rộng… Kết quả kiểm tra đƣợc 

thông báo tới điều tra viên và các doanh nghiệp để khẳng định số liệu. 

Đối với phiếu đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; phiếu cơ sở SXKD cá thể; 

cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: Lực lƣợng giám sát viên các cấp sử dụng các 

công cụ tra cứu dữ liệu; thống kê tần suất; kiểm tra lo-gic, xem nội dung 

phiếu để triển khai soát xét, kiểm tra lại số liệu từng khối trên hệ thống 

quản lý, điều hành của Tổng điều tra, đồng thời kiểm tra trực tiếp trên dữ 

liệu vi mô, so sánh với kỳ trƣớc, kết quả kiểm tra đƣợc thông báo tới 

BCĐ các cấp và điều tra viên để xác minh và hoàn thiện dữ liệu điều tra. 

Công tác kiểm tra, làm sạch dữ liệu đƣợc tập trung vào một số thông tin 

quan trọng trên phiếu điều tra ở giai đoạn đầu (nhƣ ngành sản phẩm, lao 

động của đơn vị/cơ sở) và giai đoạn sau khi kiểm tra các nội dung điều 

tra chuyên sâu. 

Công tác nghiệm thu kết quả Tổng điều tra đƣợc thực hiện ở tất cả 

BCĐ các cấp (BCĐ cấp trên nghiệm thu đối với BCĐ cấp dƣới). Công 

tác nghiệm thu đƣợc thực hiện thống nhất theo Hƣớng dẫn số 172/HD-

TCTK ngày 13/8/2021 của Tổng cục Thống kê về quy trình nghiệm thu 

và bàn giao tài liệu Tổng điều tra và Công văn số 158/TTDL-TTQL ngày 

30/8/2021 của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin 

thống kê, TCTK về việc bổ sung hƣớng dẫn chi tiết Hƣớng dẫn số 

172/HD-TCTK và các văn bản liên quan. Việc nghiệm thu đã góp phần 
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đánh giá công tác tổ chức triển khai thu thập thông tin trong Tổng điều 

tra của BCĐ các cấp; xác nhận đúng, đủ số lƣợng, bảo đảm chất lƣợng 

thông tin thu thập từng loại phiếu điều tra; làm căn cứ cho việc thanh, 

quyết toán kinh phí.  

6. Hoàn thành ấn phẩm và kế hoạch công bố kết quả Tổng điều 

tra kinh tế năm 2021 

BCĐ Tổng điều tra tỉnh tiến hành biên soạn số liệu chính thức, 

đánh giá, phân tích kết quả Tổng điều tra, công bố chính thức số liệu 

Tổng điều tra trong năm 2022 để các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh sử dụng. 

Một số chỉ tiêu quan trọng phải tính toán và công bố đến cấp huyện, 

thành phố để các địa phƣơng sử dụng số liệu cho yêu cầu của địa phƣơng 

trong chỉ đạo điều hành. 

Dự kiến kế hoạch công bố kết quả chính thức: Sau khi Tổng cục 

Thống kê công bố kết quả chính thức qua các ấn phẩm trong tháng 

6/2022. 

 

 

 

.  
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Phần III 

KẾT QUẢ SƠ BỘ  

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 
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I. TỔNG QUAN CHUNG 

Đơn vị điều tra trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021 do Tổng cục 

Thống kê thực hiện bao gồm 04 loại:  

(1) Doanh nghiệp, hợp tác xã; 

(2) Cơ sở SXKD cá thể; 

(3) Đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; 

(4) Cơ sở tôn giáo, tín ngƣỡng. 

Đơn vị điều tra là cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể do Sở  

Nội vụ chủ trì thu thập, tổng hợp thông tin đƣợc đề cập trong báo  

cáo riêng. 

Dƣới đây là một số thông tin về số lƣợng đơn vị và lao động  

của các loại đơn vị điều tra đang hoạt động và có kết quả sản xuất  

kinh doanh. 

1. Khái quát về số lƣợng và lao động của các đơn vị điều tra 

Số lượng và lao động của các đơn vị điều tra năm 2021 đều tăng 

so với năm 2017, tuy nhiên mức độ tăng về lao động thấp hơn so với 

các giai đoạn trước. 

Theo kết quả Tổng điều tra năm 2021, tổng số lƣợng của 04 loại 

đơn vị điều tra do Cục Thống kê thực hiện có 178.744 đơn vị, tăng 

8,92% (tăng 8.853 đơn vị) so với Tổng điều tra năm 2017. Bình quân 

mỗi năm giai đoạn 2016-2020, số lƣợng đơn vị tăng 1,28%/năm. Số 

lƣợng lao động trong các đơn vị điều tra năm 2020 là 1.196.873 ngƣời, 

tăng 4,55% (tăng 56.953 ngƣời) so với năm 2016. Bình quân mỗi năm 

giai đoạn 2016-2020, số lƣợng lao động tăng 1,23%/năm. 

Số lượng doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng duy trì mức 

tăng trưởng; các cơ sở SXKD cá thể, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, tổ 

chức phi chính phủ có dấu hiệu chững lại trong 5 năm qua.  
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Biểu 1. Số lƣợng và lao động của các đơn vị điều tra 

 
Số đơn vị  

(Đơn vị) 

Lao động  

(Người) 

% tăng/giảm  

so với TĐT 2017 

 % tăng/giảm  

BQ năm giai đoạn 

2017 - 2020 

Số đơn vị Lao động  Số đơn vị Lao động 

TỔNG SỐ 178.744 1.196.873 8,92 4,55  1,28 1,23 

1. Doanh nghiệp 19.409 864.323 47,80 5,00  10,48 1,25 

2. Hợp tác xã 305 3.910 21,50 -17,56  5,53 -4,58 

3. Cơ sở SXKD cá thể 156.599 257.461 1,74 3,93  0,43 0,97 

4. Đơn vị sự nghiệp,  

    hiệp hội, tổ chức  

    phi chính phủ 1.148 64.068 -17,88 5,19 

 

-5,16 1,28 

5. Cơ sở tôn giáo,  

    tín ngƣỡng 1.283 7.111 6,03 -14,62 

 

1,48 -5,27 

Doanh nghiệp tăng cả về số lượng và lao động; trong đó, số doanh 

nghiệp có mức tăng cao nhất trong các loại đơn vị điều tra.  

Tính đến 31/12/2020, toàn tỉnh có 19.409 doanh nghiệp thực tế 

đang hoạt động có kết quả SXKD, tăng 47,80% (tăng 6.028 doanh 

nghiệp) so với TĐT năm 2017. Giai đoạn 2016-2020, bình quân mỗi năm 

số doanh nghiệp tăng 10,48%. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn thấp hơn 

mức tăng 10,56% bình quân năm của giai đoạn 2011-2016. 

Trong năm 2020, các doanh nghiệp thu hút 864.323 lao động, tăng 

5% so với năm 2016. Bình quân mỗi năm trong giai đoạn 2016-2020,  

số lao động tăng 1,25%, thấp hơn mức tăng 5,76%/năm của giai đoạn 

2011-2016. 
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Hợp tác xã có mức tăng cao về số lượng đơn vị nhưng giảm mạnh 

về số lao động.  

Năm 2020, toàn tỉnh có 305 hợp tác xã, tăng 21,5% (tăng 54 đơn 

vị) so với năm 2016; thu hút 3.910 lao động, giảm 17,56% (giảm 833 lao 

động) so với năm 2016. Số lƣợng các hợp tác xã thuộc ngành dịch vụ 

chiếm tỷ trọng chủ yếu với 50,16%, giảm 2,84 điểm phần trăm so với 

năm 2016 (năm 2016 là 53%); ngành công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ 

trọng 31,8%, giảm 2,86 điểm phần trăm (năm 2016 là 34,66%); ngành 

nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 18,04%, tăng 5,69 

điểm phần trăm so với năm 2016 (năm 2016 là 12,35%). 

Bình quân giai đoạn 2016-2020, mỗi năm số lƣợng HTX tăng 

5,53%; nhƣng số lao động trong các HTX lại giảm 4,58%, trong khi mức 

tăng bình quân lao động của HTX giai đoạn 2011-2016 là 3,34%/năm, 

qua đây cho thấy xu hƣớng lao động trong HTX trên địa bàn giảm qua 

các năm.  

Cơ sở SXKD cá thể tăng cả về số đơn vị và số lao động nhưng thấp 

hơn nhiều so với các giai đoạn trước đây. 

Thời điểm 01/7/2021, toàn tỉnh có 156.599 cơ sở SXKD cá thể, 

tăng 1,74% (tăng 2,68 nghìn cơ sở) so với Tổng điều tra năm 2017; thu 

hút trên 257,46 nghìn lao động, tăng 3,93% (tăng 9,74 nghìn lao động) so 

với năm 2017. Bình quân hàng năm giai đoạn 2017-2021, số cơ sở tăng 

0,43% và số lao động tăng 0,97%, thấp hơn nhiều so với mức tăng của 

giai đoạn 2012-2017 lần lƣợt là 3,72% và 3,69%. 

Theo kết quả Tổng điều tra năm 2021, mặc dù tỷ trọng số lƣợng 

cơ sở SXKD cá thể khá cao, chiếm tới 87,61% trong tổng số đơn vị 

điều tra nhƣng tổng số lao động của cơ sở SXKD cá thể chỉ chiếm 

21,51%. Lý do, các cơ sở SXKD cá thể thƣờng có quy mô lao động rất 

nhỏ (từ 1,5 đến 1,6 lao động/cơ sở), tình trạng này đã thể hiện ở các kỳ 

Tổng điều tra trƣớc.  
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Đơn vị sự nghiệp có sự sụt giảm về số lượng đơn vị so với Tổng 

điều tra năm 2017 (đặc biệt lĩnh vực y tế giảm mạnh do thay đổi phạm vi 

thu thập thông tin1). 

Tổng số lƣợng đơn vị sự nghiệp tại thời điểm 31/12/2020 là 1.059 

đơn vị, giảm 19,1% (giảm 230 đơn vị) so với thời điểm 31/12/2016; thu 

hút 63.682 lao động, tăng  5,23% (tăng 3.330 lao động). Bình quân hằng 

năm trong giai đoạn 2016-2020, số lƣợng đơn vị sự nghiệp giảm 5,16% 

và số lƣợng lao động giảm 1,28%;  

Theo kết quả Tổng điều tra, tại thời điểm 30/12/2020, trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai có 89 đơn vị hiệp hội đang hoạt động, bằng với số lƣợng 

đơn vị năm 2016. Số lao động có đến 31/12/2020 là 386 ngƣời, so với 

năm 2016 tăng 2,66% (+10 ngƣời).  

Cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng duy trì đà tăng trưởng cả về số lượng 

cơ sở và lao động, tuy nhiên tốc độ tăng có xu hướng trái ngược nhau.  

Tính đến thời điểm 31/12/2020, toàn tỉnh có 1.283 cơ sở thuộc các 

tôn giáo, tín ngƣỡng khác nhau, tăng 6,03% so với năm 2017; bình quân 

giai đoạn 2017-2021 tăng 1,48%/năm 

Theo kết quả Tổng điều tra năm 2021, toàn tỉnh có 7.111 lao động 

thuộc các tôn giáo, tín ngƣỡng khác nhau, giảm 14,62% so với năm 

2017; bình quân giai đoạn 2017-2021 giảm 3,88%/năm; lao động bình 

quân 1 cơ sở năm 2021 đạt 5,5 lao động, giảm 19,48% so với năm 2017; 

bình quân giai đoạn 2017-2021 giảm 5,27%/năm. 

2. Quy mô lao động bình quân một đơn vị điều tra 

Quy mô lao động bình quân một đơn vị điều tra năm 2021 biến động 

không đều so với năm 2017, trong đó giảm mạnh ở khối doanh nghiệp. 

                                                
1
 Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế có sự thay đổi về đối tƣợng thu thập thông tin: 

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là trung tâm y tế; Tổng điều tra kinh tế năm 2017 là trạm  

y tế. 
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Lao động bình quân trong một đơn vị điều tra giảm không đáng kể, 

từ 6,71 ngƣời kỳ Tổng điều tra năm 2017 xuống 6,7 ngƣời kỳ Tổng điều 

tra năm 2021.  

Khu vực doanh nghiệp giảm đáng kể, từ 62,67 ngƣời xuống 44,53 

ngƣời (doanh nghiệp nhà nƣớc giảm từ 306 ngƣời xuống 272 ngƣời; 

doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc giảm từ 21 ngƣời xuống 14 ngƣời; doanh 

nghiệp FDI giảm mạnh từ 541 ngƣời xuống 489 ngƣời). 

Lao động bình quân trong một hợp tác xã giảm từ 19 ngƣời năm 

2016 xuống 13  ngƣời năm 2020. 

Các cơ sở SXKD cá thể năm 2020 tăng nhẹ về quy mô lao động 

trên một cơ sở so với năm 2016, tƣơng ứng là 1,61 và 1,64 ngƣời.   

Trái ngƣợc với các đơn vị điều tra khác, các đơn vị sự nghiệp, hiệp 

hội lại có biến động lao động bình quân tăng so với năm 2016. Cụ thể: 

lao động bình quân trên 1 đơn vị sự nghiệp năm 2020 là 41 ngƣời, tăng 

15 ngƣời so với năm 2016;  

Đơn vị tôn giáo, tín ngƣỡng năm 2020 lao động bình quân là 5,54 

ngƣời, giảm 1,34 ngƣời so với năm 2016. 

Xét theo khu vực kinh tế, lao động bình quân trên một đơn vị đều 

giảm ở tất cả các khu vực; khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ 

không biến động lớn, tuy nhiên khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 

giảm mạnh với mức 11,89% so với năm 2016. 

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là khu vực có số lƣợng lao 

động thấp nhất (chỉ chiếm 0,75% tổng số lao động của các đơn vị điều 

tra do chủ yếu là lao động trong các doanh nghiệp nông, lâm nghiệp 

thuỷ sản). Tuy nhiên, lao động bình quân trên một đơn vị lại cao nhất 

trong ba khu vực và đạt 43 ngƣời/1 đơn vị (năm 2016 là 81 ngƣời/1 đơn vị); 

khu vực dịch vụ có số lƣợng lao động lớn thứ hai (chiếm 34,25%), tuy 

nhiên quy mô lao động chỉ đạt khoảng 2,6 ngƣời/1 đơn vị (năm 2016 là 

2,54 ngƣời/đơn vị); khu vực công nghiệp - xây dựng có số lƣợng lao 

động lớn nhất (chiếm 65%), quy mô lao động bình quân đạt khoảng 

37,24 ngƣời/1 đơn vị (năm 2016 là 39,94 ngƣời/1 đơn vị);  
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3. Mức độ tập trung đơn vị điều tra theo địa phƣơng và khu 

vực kinh tế 

Các đơn vị điều tra và số lao động tập trung nhiều nhất tại  

TP. Biên Hòa, huyện Trảng Bom, huyện Xuân Lộc, huyện Long Thành, ít 

nhất là huyện Vĩnh Cửu; trong đó, thành phố Biên Hòa vẫn là địa 

phương dẫn đầu thu hút nhiều doanh nghiệp nhất cả tỉnh. 

Thành phố Biên Hòa có số lƣợng đơn vị điều tra nhiều nhất với 

62.164 đơn vị, chiếm 34,78%; đứng thứ hai là huyện Trảng Bom với 

20.522 đơn vị, chiếm 11,48%; đứng thứ ba là huyện Xuân Lộc với 

14.283 đơn vị, chiếm 7,99%; tiếp theo là huyện Long Thành với 12.706 

đơn vị, chiếm 7,11%; huyện Nhơn Trạch với 12.304 đơn vị, chiếm 

6,88%; thành phố Long Khánh và huyện Định Quán, huyện Tân Phú có 

số lƣợng đơn vị điều tra lần lƣợt là 11.034 đơn vị, 11.353 đơn vị và 

10.127 đơn vị. Các địa phƣơng còn lại nhƣ Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Cẩm 

Mỹ có số lƣợng đơn vị điều tra ít và chiếm tỷ lệ nhỏ.  

Lao động tập trung nhiều nhất tại TP. Biên Hòa với 496.789 lao 

động, chiếm 41,51% tổng số lao động trong các đơn vị điều tra; thu hút 

lao động nhiều thứ hai là huyện Trảng Bom với 174.254 lao động, chiếm 

14,56%; tiếp theo là huyện Nhơn Trạch với 142.447 lao động, chiếm 

11,9%. Huyện Cẩm Mỹ là địa phƣơng có số lao động ít nhất với 18.803 

lao động, chiếm 1,57%... 

Trong tổng số 19.409 doanh nghiệp thì thành phố Biên Hòa thu 

hút tới 11.665 doanh nghiệp, chiếm 60,1%; huyện Long Thành đứng 

thứ hai với 1.914 doanh nghiệp, chiếm 9,86%; tiếp theo là huyện Trảng 

Bom với 1.713 doanh nghiệp, chiếm 8,8%; thấp nhất là huyện Cẩm Mỹ 

với 182 doanh nghiệp và chỉ chiếm 0,94% số lƣợng doanh nghiệp  

cả tỉnh. 

Khu vực dịch vụ vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất về số lượng đơn vị và 

lao động trong ba khu vực kinh tế. 

Trong tổng số 178.744 đơn vị điều tra năm 2021, khu vực dịch vụ 

thu hút 157.644 đơn vị, chiếm 88,19% (năm 2017 là 88,95%), tăng 6.534 
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đơn vị (tƣơng đƣơng 4,32%) so với Tổng điều tra năm 2017. Bình quân 

hằng năm giai đoạn 2017-2021 số đơn vị khu vực dịch vụ tăng 

1,06%/năm.  

Khu vực công nghiệp, xây dựng thu hút 20.890 đơn vị, chiếm 

11,69% (năm 2017 là 10,98%), tăng 2.237 đơn vị (tƣơng đƣơng 11,99%) 

so với năm 2017. Bình quân hàng năm số đơn vị khu vực công nghiệp, 

xây dựng tăng 2,87% trong giai đoạn 2017-2021. 

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có số lƣợng đơn vị thấp 

nhất, với 210 đơn vị và chỉ chiếm khoảng 0,12% (năm 2017 là 0,07%), 

tăng 83 đơn vị (tƣơng đƣơng tăng 65,35%) so với năm 2017, bình quân 

giai đoạn 2017-2021 tăng 13,4%/năm. 

Về lao động, khu vực dịch vụ thu hút 409.819 lao động, chiếm 

35,25%, tăng 6,88% so với năm 2017, bình quân tăng 1,68%/năm trong 

giai đoạn 2017-2021.  

Khu vực công nghiệp - xây dựng thu hút 778.021 lao động, chiếm 

65%, tăng 4,42% so với năm 2017, bình quân hàng năm tăng 1,09% 

trong giai đoạn 2017-2021. 

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản thu hút 9.033 lao động, 

chiếm 0,75%, giảm 11,89% so với năm 2017, bình quân hàng năm giai 

đoạn 2017-2021 giảm 3,12%. 

II. DOANH NGHIỆP VÀ HỢP TÁC XÃ 

1. Doanh nghiệp 

Số lượng doanh nghiệp tăng nhanh qua từng năm trong giai đoạn 

2016-2019, tuy nhiên có xu hướng tăng chậm lại vào năm 2020 do ảnh 

hưởng của dịch bệnh Covid-19. 

Tính đến thời điểm 31/12/2020, tỉnh Đồng Nai có 19.409 doanh 

nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng 1,36% so với năm 

2019. Đây là năm có mức tăng thấp nhất trong cả giai đoạn 2016-

2020. Do ảnh hƣởng nghiêm trọng từ đại dịch Covid-19 làm đứt gãy 

trong chuỗi cung ứng toàn cầu, kinh tế Việt Nam nói chung và kinh tế 
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tỉnh Đồng Nai nói riêng gặp nhiều khó khăn. Hệ lụy của đại dịch đã 

kéo theo sự suy giảm tốc độ tăng số lƣợng doanh nghiệp và sự sụt 

giảm mạnh mẽ lao động làm việc trong các doanh nghiệp. So với cùng 

thời điểm năm 2016, số lƣợng doanh nghiệp tăng 47,82%, với tốc độ 

tăng bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 10,48%/năm. Nếu tính riêng 

giai đoạn 2016-2019 khi chƣa có dịch Covid-19, tốc độ tăng doanh 

nghiệp bình quân mỗi năm đạt 13,53%, với tốc độ tăng các năm 2017, 

2018 và 2019 lần lƣợt là 10,09%; 21,05% và 9,44%. Tuy nhiên, năm 

2020 chỉ tăng 1,36% so với năm 2019, do năm 2020 tăng thấp đã ảnh 

hƣởng đến mức tăng bình quân cả giai đoạn 2016-2020. 

Số lượng doanh nghiệp ngoài nhà nước và FDI tăng, ngược lại 

doanh nghiệp nhà nước giảm. 

Theo loại hình doanh nghiệp, tại thời điểm 31/12/2020, khu vực 

doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc tập trung nhiều doanh nghiệp nhất, với 

18.156 doanh nghiệp, chiếm 93,54% tổng số doanh nghiệp, tăng 1,22% 

so với năm 2019 và tăng 50,62% so với năm 2016, đây là khu vực có tốc 

độ tăng số doanh nghiệp nhanh nhất trong ba khu vực. 

Số lƣợng doanh nghiệp FDI là 1.215 doanh nghiệp, chiếm 6,26% 

tổng số doanh nghiệp, tăng 4,83% so với năm 2019 và tăng 21,99% so 

với năm 2016.  

Do chủ trƣơng cổ phần hóa, sắp xếp lại của Nhà nƣớc, các doanh 

nghiệp nhà nƣớc liên tục giảm trong giai đoạn này. Tính đến 31/12/2020, 

tổng số doanh nghiệp nhà nƣớc chỉ còn 38 doanh nghiệp, chiếm 0,2% 

tổng số doanh nghiệp, giảm 52,5% so với năm 2016.         

Giai đoạn 2016-2020, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc tăng 

bình quân 11,06%/năm (1.570 doanh nghiệp/năm). Khu vực doanh 

nghiệp FDI tăng bình quân 5,22%/năm (55 doanh nghiệp/năm). Tiến 

trình cổ phần hóa, sắp xếp lại khu vực doanh nghiệp nhà nƣớc diễn ra 

tƣơng đối chậm, với tốc độ giảm bình quân mỗi năm là 16,7%, tƣơng 

đƣơng với giảm 11 doanh nghiệp mỗi năm. 
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Các doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ luôn có số lƣợng lớn 

nhất. Tại thời điểm 31/12/2020, số doanh nghiệp dịch vụ đạt 10.986 

doanh nghiệp, chiếm 56,6% trong tổng số doanh nghiệp, tăng 1,68% so 

với cùng thời điểm năm 2019 và tăng 41,66% so với cùng thời điểm 

năm 2016.  

Khu vực công nghiệp, xây dựng luôn đóng vai trò động lực tăng 

trƣởng của nền kinh tế với số lƣợng doanh nghiệp đạt 8.268 doanh 

nghiệp năm 2020, chiếm tỷ trọng 42,6%, tăng 1,85% so với năm 2019 và 

tăng 56,35% so với năm 2016.  

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có số lƣợng doanh nghiệp 

thấp nhất, năm 2020 đạt 155 doanh nghiệp, chiếm tỷ trọng 0,8%, giảm 

31,42% so với năm 2019 do ảnh hƣởng của dịch bệnh Covid-19, nhƣng 

tăng tới 78,16% so với năm 2016, đây là khu vực có mức tăng cao nhất 

trong giai đoạn 2016-2020. 

Số lượng lao động làm việc trong các doanh nghiệp tăng nhanh 

qua các năm trong giai đoạn 2016-2019, có xu hướng giảm lại vào năm 

2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. 

Số lƣợng doanh nghiệp giai đoạn 2016-2019 không ngừng tăng 

lên đã góp phần tạo thêm nhiều việc làm cho ngƣời lao động. Giai đoạn 

này đã thu hút đƣợc thêm 41.465 lao động, nâng tổng số lao động làm 

việc trong doanh nghiệp lên 872.120 ngƣời, với tốc độ tăng bình quân 

1,96%/năm. Bƣớc sang năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã phủ một màu 

sắc u ám xuống toàn bộ nền kinh tế, lần đầu tiên trong nhiều năm trở lại 

đây, xu hƣớng sụt giảm lao động diễn ra, số lƣợng lao động giảm xuống 

còn 864.323 ngƣời, giảm 0,89% so với năm 2019, làm giảm tốc độ tăng 

bình quân của cả giai đoạn 2016-2020 xuống còn 1,25%/năm. Trong 

giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng lao động luôn thấp hơn tốc độ tăng số 

lƣợng doanh nghiệp cho thấy một thực tại là các doanh nghiệp có số lao 

động bình quân ngày càng giảm, số lƣợng các doanh nghiệp nhỏ và siêu 

nhỏ tăng nhanh hơn so với số lƣợng các doanh nghiệp vừa và lớn; mặt 

khác, chủ trƣơng của tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua hạn chế thu hút 
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các dự án đầu tƣ chủ yếu bằng hình thức gia công, thu hút nhiều lao 

động, ít thân thiện với môi trƣờng, ƣu tiên thu hút các dự án ít sử dụng 

lao động, công nghệ cao, giá trị gia tăng cao… do đó, xu hƣớng lao động 

bình quân trên 1 DN giảm là phù hợp với xu hƣớng chung. 

Số lượng lao động làm việc trong doanh nghiệp ngoài nhà nước và 

FDI có xu hướng tăng; ngược lại, lao động làm việc trong doanh nghiệp 

nhà nước giảm với tốc độ chậm. 

Theo loại hình doanh nghiệp, tại thời điểm 31/12/2020, khu vực 

doanh nghiệp nhà nƣớc thu hút 10.345 lao động, chiếm 1,2% lao động 

của toàn bộ khu vực doanh nghiệp, giảm 8,72% so với năm 2019 và giảm 

57,79% so với năm 2016. 

Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc thu hút 260.064 lao động, 

chiếm 30,09% trong tổng số lao động khu vực doanh nghiệp; giảm 

3,19% so với năm 2019 và tăng 0,38% so với năm 2016.  

Trong khi đó, trái ngƣợc với 2 khu vực trên, khu vực doanh nghiệp 

FDI vẫn đang cho thấy những tín hiệu tích cực khi thu hút 593.914 lao 

động và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng số việc làm tạo ra tại 

khu vực doanh nghiệp với tỷ trọng 68,71%, tăng 0,3% so với năm 2019 

và tăng 10,13% so với năm 2016. 

Giai đoạn 2016-2020, khu vực doanh nghiệp nhà nƣớc giảm bình 

quân 3.540 lao động mỗi năm, với tốc độ giảm bình quân 18,94%/năm. 

Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc mỗi năm thu hút bình quân 244 

lao động, có xu hƣớng tăng đều qua các năm trong giai đoạn 2016-2019, 

nhƣng do giảm mạnh vào năm 2020 đã khiến cho giai đoạn 2016-2020 

tăng nhẹ bình quân 0,11%/năm. Khu vực doanh nghiệp FDI mỗi năm thu 

hút bình quân 13.663 lao động, tăng đều qua các năm trong cả giai đoạn 

2016-2020 với tốc độ tăng bình quân 2,45%/năm. 

Theo khu vực kinh tế, số lượng lao động làm việc trong các doanh 

nghiệp công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số 

lao động tỉnh Đồng Nai. 
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Hình 1. Số doanh nghiệp và lao động phân theo loại hình 

Đơn vị tính: Doanh nghiệp, người 

 

Năm 2020, mặc dù khu vực công nghiệp và xây dựng có số doanh 

nghiệp chiếm 42,6% tổng số doanh nghiệp, lao động lại đang có xu 

hƣớng giảm do ảnh hƣởng từ đại dịch với mức giảm 0,34% so với năm 

2019, nhƣng vẫn là khu vực thu hút nhiều lao động nhất với 745.084 

ngƣời, chiếm 86,2% tổng số lao động trong khu vực doanh nghiệp. Khu 

vực dịch vụ có số lƣợng doanh nghiệp lớn nhất trong toàn bộ khu vực 

doanh nghiệp nhƣng thu hút số lao động thấp hơn nhiều so với khu vực 

công nghiệp và xây dựng với 111.054 ngƣời, chiếm 12,85% trong tổng 

số lao động làm việc trong khu vực doanh nghiệp, giảm 4,78% so với 

năm 2019. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chỉ thu hút đƣợc 8.185 

lao động, chiếm 0,95% lao động của toàn bộ khu vực doanh nghiệp, tăng 

4,59% so với năm 2019. 

Tốc độ tăng số lượng doanh nghiệp nhanh hơn so với tốc độ tăng 

về số lượng lao động đã dẫn đến sự thay đổi theo hướng giảm dần quy 

mô bình quân của doanh nghiệp theo lao động. 
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Giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng số lƣợng doanh nghiệp nhanh 

hơn so với tốc độ tăng về số lƣợng lao động đã dẫn đến sự thay đổi theo 

hƣớng giảm dần quy mô của doanh nghiệp theo lao động. Lao động 

bình quân trong một doanh nghiệp giảm đều qua các năm, từ  

62 ngƣời/doanh nghiệp năm 2016 xuống còn 44 ngƣời/doanh nghiệp 

năm 2020.  

Xét theo tiêu chí lao động, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 

có quy mô lao động bình quân tương đương với quy mô của doanh 

nghiệp nhỏ; khu vực doanh nghiệp nhà nước và khu vực doanh nghiệp 

FDI có quy mô lao động bình quân tương đương với quy mô của doanh 

nghiệp lớn. 

Theo loại hình doanh nghiệp, tại thời điểm 31/12/2020, quy mô lao 

động bình quân của khu vực doanh nghiệp FDI lớn nhất, với  

489 ngƣời/doanh nghiệp; tiếp theo là khu vực doanh nghiệp nhà nƣớc, 

với 272 ngƣời/doanh nghiệp; thấp nhất là khu vực doanh nghiệp ngoài 

nhà nƣớc, với 14 ngƣời/doanh nghiệp. 

Quy mô lao động của doanh nghiệp có xu hƣớng thu hẹp qua các 

năm trong giai đoạn 2016-2020. Quy mô lao động bình quân của tỉnh 

thấp chủ yếu do tác động của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc. Khu 

vực này có quy mô lao động bình quân giai đoạn 2016-2020 là 17 

ngƣời/doanh nghiệp, trong khi đây là khu vực có số doanh nghiệp và số 

lao động chiếm đa số trong toàn bộ doanh nghiệp và hầu hết các doanh 

nghiệp thuộc khu vực này là siêu nhỏ và nhỏ, tỷ lệ doanh nghiệp siêu nhỏ 

của khu vực này chiếm tới 98,9% trong tổng số doanh nghiệp siêu nhỏ. 

Ngƣợc lại, lao động bình quân một doanh nghiệp của nhóm doanh nghiệp 

FDI và doanh nghiệp nhà nƣớc ở mức khá cao, với quy mô bình quân 

giai đoạn 2016-2020 của hai khu vực này lần lƣợt là 513 ngƣời và 271 

ngƣời bình quân một doanh nghiệp. 

Ngành công nghiệp và xây dựng có quy mô lao động bình quân 

doanh nghiệp lớn nhất. 
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Theo ngành kinh tế, quy mô lao động bình quân một doanh nghiệp 

của cả ba khu vực đều có xu hƣớng giảm nhẹ qua từng năm. Trong đó, 

ngành công nghiệp và xây dựng là khu vực có quy mô lao động bình 

quân cao nhất với 90 ngƣời/doanh nghiệp năm 2020, tiếp theo là ngành 

nông, lâm nghiệp và thủy sản với 52 ngƣời/doanh nghiệp, thấp nhất là 

ngành dịch vụ với 10 ngƣời/doanh nghiệp. 

2. Hợp tác xã  

Tính đến 31/12/2020, tổng số HTX đang hoạt động SXKD trên 

phạm vi tỉnh Đồng Nai là 305 HTX, tăng 5,9% so với năm trƣớc và 

21,50% so với thời điểm 31/12/2016. Khu vực dịch vụ có số HTX nhiều 

nhất với 153 HTX, chiếm 50,16%, tăng 27,9% so với năm 2019; khu vực 

công nghiệp và xây dựng có 97 HTX, chiếm 31,8%, giảm 1% so với năm 

2019; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có 55 HTX, chiếm 18,04%, 

tăng 4,08% so với năm 2019. 

Tại thời điểm 31/12/2020, có 3.910 lao động đang làm việc trong 

các HTX, tăng 1,74% so với năm 2019 và giảm 17,56% so với cùng thời 

điểm năm 2016. Các HTX hoạt động trong khu vực dịch vụ thu hút  

nhiều lao động nhất với 1.569 ngƣời, chiếm 40,13% lao động của toàn bộ 

khu vực HTX, giảm 14,12% so với năm 2019; khu vực công nghiệp và 

xây dựng thu hút 1.493 lao động, chiếm 38,18%, tăng 1,36% so với năm 

2019. HTX hoạt động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản thu 

hút 848 lao động, chiếm 21,69%, tăng 56,17% so với năm 2019. 

Giai đoạn 2016-2020, số lượng HTX tăng trưởng ổn định, lao động 

làm việc trong HTX giảm dần, quy mô HTX đang dần thu hẹp. 

Trong giai đoạn 2016-2020, số lƣợng HTX tăng tƣơng đối ổn định, 

bình quân mỗi năm tăng 5,53%, tuy nhiên, số lao động trong HTX  

giảm dần, bình quân mỗi năm giảm 4,58%. Quy mô HTX đang dần  

bị thu hẹp, số lao động bình quân mỗi HTX giai đoạn 2016 - 2020 là 

15,12 ngƣời/HTX, số lao động bình quân mỗi HTX năm 2020 là 12,82 

ngƣời/HTX, giảm 4% so với 2019. 
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III. CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ PHI NÔNG, 

LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN 

Số lượng cơ sở SXKD cá thể tiếp tục tăng, tuy nhiên mức tăng khá 

khiêm tốn so với kỳ Tổng điều tra trước. 

Tại thời điểm 01/7/2021, toàn tỉnh có gần 156,6 nghìn cơ sở 

SXKD cá thể, tăng 1,74% (tăng 2,68 nghìn cơ sở) so với kỳ Tổng điều 

tra 2017.  

Bình quân giai đoạn 2017-2021, số lƣợng cơ sở SXKD tăng 

0,43%/năm, thấp hơn mức tăng bình quân 3,72%/năm trong giai đoạn 

2012-2017. Nguyên nhân chủ yếu của mức tăng bình quân thấp trong 

giai đoạn 2017-2021 là do tác động của đại dịch Covid-19 trong năm 

2020 và 2021 dẫn tới số lƣợng cơ sở cá thể năm 2021 giảm 2,48%, số 

lƣợng lao động cũng giảm 1,97% so với năm 2020. 

Số lƣợng cơ sở SXKD cá thể đƣợc phân bổ hầu hết trong các 

ngành, ngành thƣơng mại, dịch vụ phát triển nhanh hơn và chiếm tỷ 

trọng cao nhất (chiếm 92% tổng số cơ sở SXKD cá thể); ngành công 

nghiệp, xây dựng chiếm 8%. 

Lao động làm việc trong các cơ sở SXKD cá thể biến động không 

nhiều so với năm 2017; lao động bình quân một cơ sở giảm dần. 

Các cơ sở SXKD cá thể năm 2021 thu hút trên 257,46 nghìn lao 

động, tăng 3,93% (tăng 9,74 nghìn lao động) so với năm 2017, thấp hơn 

rất nhiều so với mức tăng kỳ Tổng điều tra trƣớc (năm 2017 tăng 

19,87% so với năm 2012). Với tính chất hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ, 

các cơ sở SXKD cá thể là bộ phận dễ bị tổn thƣơng trƣớc những biến 

động của thị trƣờng. Đại dịch Covid-19 năm 2021 đã khiến hoạt động 

SXKD của các cơ sở cá thể bị ảnh hƣởng nghiêm trọng, nhiều cơ sở 

phải thu hẹp quy mô SXKD, cắt giảm lao động kéo theo tăng trƣởng 

bình quân trong giai đoạn 2017-2021 chỉ đạt 0,97%/năm. 
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Hình 2. Số cơ sở SXKD cá thể và lao động qua 2 kỳ Tổng điều tra 

Đơn vị tính: Cơ sở, người 

 

Các cơ sở SXKD vẫn mang tính chất nhỏ lẻ, thể hiện qua quy mô 

lao động trên 1 cơ sở thấp. Lao động bình quân một cơ sở SXKD cá thể 

năm 2021 đạt 1,64 ngƣời/1 cơ sở, tăng nhẹ so với 1,61 ngƣời/1 cơ sở 

năm 2017. 

Biểu 2. Số cơ sở SXKD cá thể và lao động qua hai kỳ Tổng điều tra 

 

2017 2021 
TĐT năm 2021 

 so 2017 (%) 

Tăng trƣởng  

BQ hàng năm 

2017-2021 (%) 

Số cơ sở (Cơ sở) 153.922 156.599 101,74 0,43 

Số lao động (Người)  247.722 257.461 103,93 0,97 

Lao động bình quân  

1 cơ sở (Người/Cơ sở) 1,61 1,64 102,15 0,53 
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Các cơ sở SXKD cá thể phân bố không đồng đều theo đơn vị hành 

chính; thành phố Biên Hòa là nơi tập trung nhiều cơ sở SXKD cá thể 

nhất cả tỉnh. 

Số lƣợng cơ sở SXKD cá thể tại thành phố Biên Hòa chiếm tỷ 

trọng lớn nhất cả tỉnh với 49,8 nghìn cơ sở, chiếm 31,81%, giảm 1,67% 

(giảm 847 cơ sở) so với năm 2017, bình quân mỗi năm giảm 0,42% trong 

giai đoạn 2017-2021. Nguyên nhân số cơ sở cá thể của TP. Biên Hòa 

năm 2021 giảm so với năm 2017 là do ảnh hƣởng của dịch Covid-19 năm 

2021 trên địa bàn, cơ sở sản xuất ngƣng hoạt động thời gian dài. Mặt 

khác, do thi công xây dựng nhiều tuyến đƣờng giao thông nên một số hộ 

không tồn tại. 

Số lƣợng cơ sở SXKD cá thể tại thành phố Long Khánh có 10,2 

nghìn cơ sở, chiếm 6,52%, tăng 5,43% (tăng 526 cơ sở) so với năm 2017, 

bình quân mỗi năm tăng 1,33% trong giai đoạn 2017-2021. 

Số lƣợng cơ sở SXKD cá thể tại huyện Tân Phú có 9,8 nghìn cơ sở, 

chiếm 6,23%, tăng 6,25% (tăng 574 cơ sở) so với năm 2017, bình quân 

mỗi năm tăng 1,53% trong giai đoạn 2017-2021. 

Số lƣợng cơ sở SXKD cá thể tại huyện Vĩnh Cửu có 6,9 nghìn cơ 

sở, chiếm 4,41%, tăng 22,9% (tăng 1.292 cơ sở) so với năm 2017, bình 

quân mỗi năm tăng 5,31% trong giai đoạn 2017-2021. 

Số lƣợng cơ sở SXKD cá thể tại huyện Định Quán có 10,9 nghìn cơ 

sở, chiếm 6,96%, giảm 2,42% (giảm 270 cơ sở) so với năm 2017, bình 

quân mỗi năm giảm 0,61% trong giai đoạn 2017-2021. 

Số lƣợng cơ sở SXKD cá thể tại huyện Trảng Bom có 18,6 nghìn 

cơ sở, chiếm 11,85%, tăng 0,7% (tăng 129 cơ sở) so với năm 2017, bình 

quân mỗi năm tăng 0,17% trong giai đoạn 2017-2021. 

Số lƣợng cơ sở SXKD cá thể tại huyện Thống Nhất có 7,5 nghìn cơ 

sở, chiếm 4,78%, giảm 8,1% (giảm 657 cơ sở) so với năm 2017, bình 

quân mỗi năm giảm 2,08% trong giai đoạn 2017-2021. 
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Số lƣợng cơ sở SXKD cá thể tại huyện Cẩm Mỹ có 8,3 nghìn cơ sở, 

chiếm 5,3%, tăng 5,6% (tăng 438 cơ sở) so với năm 2017, bình quân mỗi 

năm tăng 1,37% trong giai đoạn 2017-2021. 

Số lƣợng cơ sở SXKD cá thể tại huyện Long Thành có 10,5 nghìn 

cơ sở, chiếm 6,71%, giảm 1,65% (giảm 176 cơ sở) so với năm 2017, 

bình quân mỗi năm giảm 0,41% trong giai đoạn 2017-2021. 

Số lƣợng cơ sở SXKD cá thể tại huyện Xuân Lộc có 13,5 nghìn cơ 

sở, chiếm 8,59%, tăng 10,3% (tăng 1.250 cơ sở) so với năm 2017, bình 

quân mỗi năm tăng 2,47% trong giai đoạn 2017-2021. 

Số lƣợng cơ sở SXKD cá thể tại huyện Nhơn Trạch có 10,7 nghìn 

cơ sở, chiếm 6,86%, tăng 4,1% (tăng 418 cơ sở) so với năm 2017, bình 

quân mỗi năm tăng 1% trong giai đoạn 2017-2021. 

Lao động trong các cơ sở cá thể vẫn tập trung chủ yếu tại các 

huyện, thành phố có các khu công nghiệp; lao động bình quân một cơ sở 

khá tương đồng giữa các đơn vị hành chính trên phạm vi toàn tỉnh. 

Thành phố Biên Hòa vẫn là nơi thu hút nhiều lao động nhất với 

77,9 nghìn ngƣời, chiếm 30,26%, tăng 1,12% (tăng 859 lao động) so với 

năm 2017, bình quân giai đoạn 2017-2021 tăng 0,28% một năm. Lao 

động bình quân một cơ sở là 1,56 ngƣời. 

Số lao động cơ sở SXKD cá thể tại thành phố Long Khánh đạt 17,8 

nghìn ngƣời, chiếm 6,93%, tăng 6,63% (tăng 1.159 lao động) so với năm 

2017, bình quân giai đoạn 2017-2021 tăng 1,62% một năm. Lao động 

bình quân một cơ sở là 1,75 ngƣời. 

Số lao động tại huyện Tân Phú đạt 16,9 nghìn ngƣời, chiếm 6,56%, 

tăng 9,89% (tăng 1.520 lao động) so với năm 2017, bình quân giai đoạn 

2017-2021 tăng 2,39% một năm. Lao động bình quân một cơ sở là  

1,73 ngƣời. 

Số lao động tại huyện Vĩnh Cửu đạt 10,4 nghìn ngƣời, chiếm 

4,05%, tăng 15,92% (tăng 1.433 lao động) so với năm 2017, bình quân 
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giai đoạn 2017-2021 tăng 3,76% một năm. Lao động bình quân một cơ 

sở là 1,51 ngƣời. 

Số lao động tại huyện Định Quán đạt 16,5 nghìn ngƣời, chiếm 

6,41%, giảm 1,21% (giảm 203 lao động) so với năm 2017, bình quân giai 

đoạn 2017-2021 giảm 0,3% một năm. Lao động bình quân một cơ sở là 

1,51 ngƣời. 

Số lao động tại huyện Trảng Bom đạt 30,4 nghìn ngƣời, chiếm 

11,79%, tăng 2,99% (tăng 881 lao động) so với năm 2017, bình quân giai 

đoạn 2017-2021 tăng 0,74% một năm. Lao động bình quân một cơ sở là 

1,64 ngƣời. 

Số lao động tại huyện Thống Nhất đạt 12,4 nghìn ngƣời, chiếm 

4,81%, giảm 8,8% (giảm 1.195 lao động) so với năm 2017, bình quân 

giai đoạn 2017-2021 giảm 2,28% một năm. Lao động bình quân một cơ 

sở là 1,66 ngƣời. 

Số lao động tại huyện Cẩm Mỹ đạt 14,1 nghìn ngƣời, chiếm 5,47%, 

tăng 4,43% (tăng 597 lao động) so với năm 2017, bình quân giai đoạn 

2017-2021 tăng 1,09% một năm. Lao động bình quân một cơ sở là  

1,7 ngƣời. 

Số lao động tại huyện Long Thành đạt 17,1 nghìn ngƣời, chiếm 

6,66%, tăng 3,28% (tăng 545 lao động) so với năm 2017, bình quân giai 

đoạn 2017-2021 tăng 0,81% một năm. Lao động bình quân một cơ sở là 

1,63 ngƣời. 

Số lao động tại huyện Xuân Lộc đạt 27,5 nghìn ngƣời, chiếm 

10,7%, tăng 13,42% (tăng 3.258 lao động) so với năm 2017, bình quân 

giai đoạn 2017-2021 tăng 3,2% một năm. Lao động bình quân một cơ sở 

là 2,05 ngƣời. 

Số lao động tại huyện Nhơn Trạch đạt 16,4 nghìn ngƣời, chiếm 

6,36%, tăng 6,05% (tăng 935 lao động) so với năm 2017, bình quân giai 

đoạn 2017-2021 tăng 1,48% một năm. Lao động bình quân một cơ sở là 

1,53 ngƣời. 
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Biểu 3. Số lượng và lao động trong các cơ sở SXKD cá thể 

phân theo địa phương 

 

Cơ sở 

(Cơ sở) 

Lao động 

(Người) 

Tăng trƣởng  

BQ hàng năm (%) 

Tổng ĐT  

năm 2017 

Tổng ĐT  

năm 2021 

Tổng ĐT  

năm 2017 

Tổng ĐT  

năm 2021 

Số 

cơ sở 

Số  

lao động 

TỔNG SỐ 153.922 156.599 247.722 257.461 0,43 0,97 

Thành phố  Biên Hòa 50.651 49.804 77.038 77.897 -0,42 0,28 

Thành phố Long Khánh 9.681 10.207 16.734 17.843 1,33 1,62 

Huyện Tân Phú 9.184 9.758 15.363 16.883 1,53 2,39 

Huyện Vĩnh Cửu 5.620 6.912 9.001 10.434 5,31 3,76 

Huyện Định Quán 11.171 10.901 16.718 16.515 -0,61 -0,30 

Huyện Trảng Bom 18.430 18.559 29.486 30.367 0,17 0,74 

Huyện Thống Nhất 8.135 7.478 13.580 12.385 -2,08 -2,28 

Huyện Cẩm Mỹ 7.857 8.295 13.477 14.074 1,37 1,09 

Huyện Long Thành 10.676 10.500 16.601 17.146 -0,41 0,81 

Huyện Xuân Lộc 12.199 13.449 24.281 27.539 2,47 3,20 

Huyện Nhơn Trạch 10.318 10.736 15.443 16.378 1,00 1,48 

 

Trong tổng số gần 156,6 nghìn cơ sở SXKD cá thể, khu vực thƣơng 

mại dịch vụ chiếm tới 92%, tƣơng đƣơng 144,1 nghìn cơ sở, tăng 2,44% 

(tăng 3.430 cơ sở) so với năm 2017, bình quân giai đoạn 2017-2021 tăng 

0,6%/năm, thấp hơn giai đoạn 2012-2017 (tăng 4,92%). 
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Ngƣợc lại, số cơ sở SXKD cá thể khu vực công nghiệp - xây dựng 

chỉ chiếm 8% với 12,5 nghìn cơ sở, giảm 5,67% (giảm 753 cơ sở) so với 

năm 2017, bình quân mỗi năm trong giai đoạn 2017-2021 giảm 1,45%, 

thấp hơn giai đoạn 2012-2017 (tăng 2,16%). 

Cùng với số lƣợng lớn cơ sở SXKD, lao động trong khu vực dịch 

vụ cũng chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 87,79%, tƣơng đƣơng 226,02 nghìn 

lao động, tăng 5,94% (tăng 12,68 nghìn lao động) so với năm 2017, bình 

quân mỗi năm tăng 1,45% trong giai đoạn 2017-2021, thấp hơn giai đoạn 

2012-2017 (tăng 5,28%).  

Lao động trong khu vực công nghiệp - xây dựng đạt trên 31,4 nghìn 

lao động, chiếm 12,21%, giảm 8,54% (giảm 2,94 nghìn lao động) so với 

năm 2017, bình quân mỗi năm trong giai đoạn 2017-2021 giảm 2,21%, 

thấp hơn giai đoạn 2012-2017 (tăng 1,05%).  

IV. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, HIỆP HỘI  

Theo kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021, tổng số đơn vị sự 

nghiệp toàn tỉnh tại thời điểm 31/12/2020 là 1.059 đơn vị, giảm 19,1% so 

với kỳ Tổng điều tra năm 2017. Trong đó, đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh 

vực y tế là 28 đơn vị, giảm 86,47% so năm 2016 (-179 đơn vị); đơn vị sự 

nghiệp thuộc lĩnh vực thông tin, truyền thông là 3 đơn vị, giảm 80% so 

với năm 2016 (-12 đơn vị); đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực văn hóa, thể 

thao là 15 đơn vị, giảm 50% so với năm 2016 (-15 đơn vị); đơn vị sự 

nghiệp thuộc lĩnh vực khác là 84 đơn vị, giảm 51,16% so năm 2016 (-88 

đơn vị). Riêng đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục là 929 đơn vị, 

tăng 4,97% so năm 2016 (+44 đơn vị).  

Nguyên nhân của việc giảm số lƣợng đơn vị sự nghiệp, đặc biệt là 

các đơn vị sự nghiệp công lập chủ yếu do việc đổi mới, sắp xếp tổ chức 

bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW 

gắn chặt với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 

17/4/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về tinh giản biên chế và cơ cấu lại 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Mặt khác, do có sự thay đổi 

phƣơng án Tổng điều tra kinh tế năm 2021 cho khối sự nghiệp công lập. 
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Các trạm y tế xã/phƣờng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng 

đƣợc coi là một đơn vị cơ sở của đơn vị điều tra là trung tâm y tế 

quận/huyện. Cụ thể: Trung tâm y tế huyện đã sáp nhập các trạm y tế; 

trung tâm kế hoạch hóa gia đình; trung tâm y tế và bệnh viện thành một 

đơn vị; Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao sáp nhập 5 đơn vị là Trung 

tâm văn hóa, Trung tâm thể thao, Thƣ viện, Bảo tàng, Trung tâm truyền 

hình, do vậy mỗi huyện/TP đã giảm ở kỳ điều tra này 4 đơn vị; Trung 

tâm dịch vụ nông nghiệp sáp nhập 3 đơn vị gồm: Ban quản lý khai thác 

công trình thủy lợi, Trạm khuyến nông, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực 

vật; Văn phòng đăng ký đất đai là đơn vị hạch toán phụ thuộc nên không 

thuộc đối tƣợng điều tra; một số đơn vị dịch vụ khác sáp nhập gồm: 

Trung tâm kiểm định đất đai tỉnh Đồng Nai; Trung tâm kỹ thuật địa 

chính nhà đất; Trung tâm truyền thông và tƣ vấn môi trƣờng Đồng Nai… 

Biểu 4. Số lƣợng và lao động trong các đơn vị sự nghiệp 

 

Số lƣợng 

(Đơn vị) 

Lao động 

(Người) 

% tăng, giảm so với  

kỳ TĐT năm 2017 

 Tăng, giảm bình quân 

giai đoạn 2016-2020 

(%) 

Số lƣợng Lao động  Số lƣợng Lao động 

TỔNG SỐ 1.059 63.682 - 19,10 5,23  - 5,16 1,28 

1. Lĩnh vực giáo dục, đào tạo 929 48.463 4,97 9,28  1,22 2,24 

2. Lĩnh vực y tế 28 10.805 - 86,47 3,96  - 39,35 0,98 

3. Lĩnh vực văn hóa, thể thao 15 633 - 50,00 13,85  - 15,91 3,30 

4. Lĩnh vực thông tin,  

    truyền thông 3 106 - 80,00 - 61,73 

 

- 33,13 - 21,35 

5. Lĩnh vực khác 84 3.675 - 51,16 - 25,68  - 16,40 - 7,15 
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Tổng số lao động trong đơn vị sự nghiệp đạt 63.682 lao động, 

tăng 5,23% so với năm 2016, bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng 

1,28%/năm. Mặc dù số lƣợng đơn vị giảm nhiều do sáp nhập nhƣng quy 

mô vẫn tăng cao, do đó lao động vẫn tăng so năm 2016. Cơ cấu lao 

động thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo chiếm tỷ trọng cao nhất 76,1%, 

với mức đóng góp 6,8 điểm phần trăm so với năm 2016; đứng thứ hai là 

lĩnh vực y tế chiếm 16,97%, với mức đóng góp 0,68 điểm phần trăm so 

với năm 2016; tiếp theo là lĩnh vực văn hóa, thể thao chiếm 0,99%, với 

mức đóng góp 0,13 điểm phần trăm so với năm 2016; tiếp theo là lĩnh 

vực thông tin, truyền thông chiếm tỷ trọng 0,17%, tƣơng ứng với mức 

giảm 0,28 điểm phần trăm so với năm 2016; cuối cùng là lĩnh vực sự 

nghiệp khác chiếm 5,77%, tƣơng ứng với mức giảm 2,1 điểm phần trăm 

so với năm 2016. 

Hình 3. Số cơ sở SXKD cá thể và lao động qua 2 kỳ Tổng điều tra 

Đơn vị tính: Cơ sở, người 

 

Lao động bình quân trên một đơn vị sự nghiệp theo lĩnh vực hoạt 

động và theo địa phương có sự khác biệt rõ rệt.   
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Xu hƣớng sáp nhập các đơn vị sự nghiệp thể hiện rõ qua chỉ tiêu số 

lƣợng lao động bình quân trên một đơn vị sự nghiệp. Lao động bình quân 

trên 1 đơn vị là 60 ngƣời, tăng 14 ngƣời so với năm 2016, trong đó: lĩnh 

vực y tế là 386 ngƣời/đơn vị, số lƣợng lao động lĩnh vực này tăng cao 

(năm 2016 là 50 ngƣời/đơn vị) là do sáp nhập từ 207 đơn vị xuống còn 

28 đơn vị, mặt khác quy mô đƣợc mở rộng thêm (Bệnh viện Đồng Nai 

quy mô từ 700 giƣờng bệnh lên quy mô 2000 giƣờng bệnh) nên lao động 

bình quân tăng cao; lĩnh vực giáo dục, đào tạo là 52 ngƣời/đơn vị; lĩnh 

vực văn hóa, thể thao là 42 ngƣời/đơn vị; lĩnh vực thông tin, truyền thông 

là 35 ngƣời/đơn vị và lĩnh vực khác là 44 ngƣời/đơn vị. 

Biểu 5. Lao động bình quân trên một đơn vị sự nghiệp  

phân theo loại hình tổ chức và địa phƣơng 

Đơn vị tính: Người/đơn vị 

 

Tổng số 

Phân theo loại hình tổ chức 

Lĩnh vực 

giáo dục, 

đào tạo 

Lĩnh vực 

y tế 

Lĩnh vực 

văn hóa, 

thể thao 

Lĩnh vực 

thông tin, 

truyền thông 

Lĩnh vực 

lƣu trú 

Lĩnh vực 

khác 

TỔNG SỐ 60 52 386 42 35 - 44 

Thành phố Biên Hòa 85 72 435 48 41 - 52 

Thành phố Long Khánh 54 42 380 40 - - 16 

Huyện Tân Phú 48 43 366 35 - - 56 

Huyện Vĩnh Cửu 50 42 384 30 - - 72 

Huyện Định Quán 50 45 302 39 - - 22 

Huyện Trảng Bom 47 44 405 43 - - 38 

Huyện Thống Nhất 42 39 291 31 - - 17 

Huyện Cẩm Mỹ 41 39 228 - 24 - 13 

Huyện Long Thành 64 60 279 48 - - 34 

Huyện Xuân Lộc 52 47 457 38 - - 55 

Huyện Nhơn Trạch 49 46 288 41 - - 37 
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Đơn vị hiệp hội: Theo kết quả Tổng điều tra, tại thời điểm 

30/12/2020, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 89 đơn vị hiệp hội đang hoạt 

động, tƣơng đƣơng với số lƣợng đơn vị năm 2016. Số lao động có đến 

31/12/2020 là 386 ngƣời, so với năm 2016 tăng 2,66% (+10 ngƣời); số 

lao động bình quân một đơn vị là 4 ngƣời. Trong tổng số đơn vị hiệp hội 

trên địa bàn tỉnh thì thành phố Biên Hòa có 21 đơn vị với 150 lao động; 

kế đến là huyện Thống Nhất có 9 đơn vị với 30 lao động; huyện Trảng 

Bom 9 đơn vị với 29 lao động; huyện Long Thành 7 đơn vị với 25 lao 

động; TP. Long Khánh 7 đơn vị với 21 lao động; các huyện còn lại đều 6 

đơn vị với số lao động mỗi đơn vị khoảng 20 ngƣời. Nhìn chung số đơn 

vị hiệp hội không biến động, hoạt động ổn định qua các năm.  

V. CƠ SỞ TÔN GIÁO, TÍN NGƢỠNG 

Đối với khu vực tôn giáo, tín ngƣỡng, đơn vị điều tra là các cơ sở 

thờ tự, tu hành, nơi đào tạo ngƣời chuyên hoạt động tôn giáo, trụ sở của 

tổ chức tôn giáo, những cơ sở khác của tôn giáo đƣợc nhà nƣớc công 

nhận nhƣ: Phật giáo, Công giáo, Cao đài, Tin lành... và các cơ sở  

tín ngƣỡng.  

Theo kết quả Tổng điều tra năm 2021, tính đến thời điểm 

31/12/2020, toàn tỉnh có 1.283 cơ sở thuộc các tôn giáo, tín ngƣỡng khác 

nhau, tăng 6,03% so với năm 2016; bình quân giai đoạn 2017-2021 tăng 

1,48%/năm. Cụ thể ở các địa phƣơng nhƣ sau: 

Thành phố Biên Hòa là nơi có số lƣợng cơ sở tôn giáo, tín ngƣỡng 

nhiều nhất cả tỉnh, với 303 cơ sở, chiếm 23,62%; huyện Long Thành 

đứng thứ hai với 189 cơ sở, chiếm 14,73%; huyện Xuân Lộc đứng thứ 3 

với 116 cơ sở, chiếm 9,04%; huyện Định Quán đứng thứ 4 với 111 cơ sở, 

chiếm 8,65%; huyện Trảng Bom với 101 cơ sở, chiếm 7,87%; huyện 

Cẩm Mỹ với 98 cơ sở, chiếm 7,64%; thành phố Long Khánh với 95 cơ 

sở, chiếm 7,4%;  huyện Thống Nhất với 85 cơ sở, chiếm 6,63%; huyện 

Nhơn Trạch với 76 cơ sở, chiếm 5,92%; huyện Tân Phú với 66 cơ sở, 

chiếm 5,14%; huyện Vĩnh Cửu với 43 cơ sở, chiếm 3,35% tổng số cơ sở 

tôn giáo, tín ngƣỡng trên phạm vi toàn tỉnh. 
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Biểu 6. Số cơ sở, lao động tôn giáo, tín ngƣỡng phân theo địa phƣơng 

 

Cơ sở (Cơ sở) Lao động (Người) Cơ cấu (%) 

Tổng ĐT 

năm 2017 

Tổng ĐT 

năm 2021 

Tổng ĐT 

năm 2017 

Tổng ĐT 

năm 2021 

Cơ sở 

năm 2021 

Lao động 

năm 2021 

TỔNG SỐ 1.210 1.283 8.329 7.111 100,00 100,00 

Thành phố Biên Hòa 291 303 2.719 1.926 23,62 27,08 

Thành phố Long Khánh 84 95 421 407 7,40 5,72 

Huyện Tân Phú 63 66 244 293 5,14 4,12 

Huyện Vĩnh Cửu 52 43 167 152 3,35 2,14 

Huyện Định Quán 101 111 315 432 8,65 6,08 

Huyện Trảng Bom 95 101 459 673 7,87 9,46 

Huyện Thống Nhất 74 85 326 474 6,63 6,67 

Huyện Cẩm Mỹ 96 98 410 257 7,64 3,61 

Huyện Long Thành 182 189 2.505 1.510 14,73 21,23 

Huyện Xuân Lộc 96 116 418 551 9,04 7,75 

Huyện Nhơn Trạch 76 76 345 436 5,92 6,13 

Ngược lại với chỉ tiêu số lượng cơ sở, lao động trong các cơ sở tôn 

giáo, tín ngưỡng có xu hướng ngày càng giảm. 

Theo kết quả Tổng điều tra năm 2021, toàn tỉnh có 7.111 lao động 

thuộc các tôn giáo, tín ngƣỡng khác nhau, giảm 14,62% so với năm 

2017; bình quân giai đoạn 2017-2021 giảm 3,88%/năm; lao động bình 

quân 1 cơ sở năm 2021 đạt 5,5 lao động, giảm 19,48% so với năm 2017; 

bình quân giai đoạn 2017-2021 giảm 5,27%/năm. 



96 

 

Thành phố Biên Hòa là nơi có số lƣợng lao động tôn giáo, tín 

ngƣỡng nhiều nhất cả tỉnh, với 1.926 ngƣời, chiếm 27,08%; huyện Long 

Thành đứng thứ hai với 1.510 ngƣời, chiếm 21,23%; huyện Trảng Bom 

đứng thứ ba với 673 ngƣời, chiếm 9,46%; huyện Xuân Lộc đứng thứ 4 

với 551 ngƣời, chiếm 7,75%; huyện Nhơn Trạch với 436 ngƣời, chiếm 

6,13%; huyện Định Quán với 432 ngƣời, chiếm 6,08%; huyện Thống 

Nhất với 474 ngƣời, chiếm 6,67%; thành phố Long Khánh với 407 

ngƣời, chiếm 5,72%; huyện Tân Phú với 293 ngƣời, chiếm 4,12%; huyện 

Cẩm Mỹ với 257 ngƣời, chiếm 3,61%; huyện Vĩnh Cửu với 152 ngƣời, 

chiếm 2,14% tổng số lao động cơ sở tôn giáo, tín ngƣỡng trên phạm vi 

toàn tỉnh. 

Biểu 7. Số cơ sở tôn giáo, tín ngƣỡng phân theo loại xếp hạng, loại cơ sở 

 

Tổng  

số 

Chƣa đƣợc 

xếp hạng 

Đã đƣợc 

xếp hạng 

Chia ra 

Cấp 

quốc gia 

Cấp tỉnh, 

 thành phố 

TỔNG SỐ 1.283 1.251 32 12 20 

1. Cơ sở tôn giáo 1.100 1.090 10 5 5 

2. Cơ sở tín ngƣỡng 183 161 22 7 15 

Số cơ sở tôn giáo chiếm tỷ trọng cao nhất với 1.100 cơ sở, tƣơng 

đƣơng 85,74% tổng số cơ sở tôn giáo, tín ngƣỡng, tuy nhiên có tới 99,1% 

cơ sở chƣa đƣợc xếp hạng. Các cơ sở đƣợc xếp hạng di tích lịch sử chỉ 

chiếm 0,9% với 10 cơ sở, chủ yếu là các cơ sở thuộc Phật giáo (chùa). 

Trong đó, các cơ sở đƣợc xếp hạng cấp tỉnh/thành phố là 5 cơ sở; chiếm 

50%; cấp quốc gia là 5 cơ sở, chiếm 50% trong tổng số các cơ sở đã 

đƣợc xếp hạng. 
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Hình 4. Số cơ sở tôn giáo, tín ngƣỡng phân theo loại xếp hạng 

Đơn vị tính: Cơ sở 

 

Số cơ sở tín ngƣỡng là 183 cơ sở, trong đó có 161 cơ sở chƣa đƣợc 

xếp hạng, chiếm tỷ lệ 87,98%. Số cơ sở tín ngƣỡng đƣợc xếp hạng di tích 

là 22 cơ sở, chiếm tỷ trọng 12,02% tổng số cơ sở tín ngƣỡng. Trong tổng 

số cơ sở tín ngƣỡng đã đƣợc xếp hạng, số cơ sở đƣợc xếp hạng di tích 

cấp tỉnh/thành phố là 15 cơ sở, chiếm 68,18%; cấp quốc gia là 7 cơ sở, 

chiếm 31,82%. 

Qua số liệu điều tra có thể thấy, giai đoạn 2017-2021, số cơ sở tôn 

giáo, tín ngƣỡng trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển về số lƣợng, điều 

này thể hiện đúng với chủ trƣơng của Đảng và Nhà nƣớc là tôn trọng và 

tạo điều kiện phát triển hoạt động của mọi tôn giáo, tín ngƣỡng chính 

thống của nƣớc ta. Các thông tin về hoạt động của các tổ chức, các cơ sở 

tôn giáo, tín ngƣỡng qua cuộc Tổng điều tra là rất hữu ích đối với công 

tác quản lý chung của nhà nƣớc và phản ánh nhu cầu chung của xã hội. 
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Phần IV 

CÁC BIỂU SỐ LIỆU  
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Số đơn vị, lao động và cơ cấu của các đơn vị điều tra  

 

Số đơn vị Số lao động 

Số lƣợng 

(Đơn vị) 

Cơ cấu 

(%) 

Số lƣợng 

(Người) 

Cơ cấu 

(%) 

TỔNG SỐ 178.744 100,00 1.196.873 100,00 

I. Phân theo loại hình 

    1. Doanh nghiệp 19.409 10,86 864.323 72,22 

1.1. Doanh nghiệp nhà nƣớc 38 0,02 10.345 0,86 

1.2. Doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc 18.156 10,16 260.064 21,73 

1.3. Doanh nghiệp FDI 1.215 0,68 593.914 49,62 

2. Hợp tác xã 305 0,17 3.910 0,33 

3. Cơ sở SXKD cá thể phi nông,  

    lâm nghiệp và thủy sản 156.599 87,61 257.461 21,51 

4. Đơn vị sự nghiệp, hiệp hội 1.148 0,64 64.068 5,35 

4.1. Đơn vị sự nghiệp 1.059 0,59 63.682 5,32 

 4.2. Hiệp hội; tổ chức phi chính phủ 

          nƣớc ngoài hoạt động tại Việt Nam 89 0,05 386 0,03 

5.  Cơ sở tôn giáo, tín ngƣỡng 1.283 0,72 7.111 0,59 

II. Phân theo khu vực kinh tế 

    1. Nông, lâm nghiệp và thủy sản 210 0,12 9.033 0,75 

2. Công nghiệp, xây dựng 20.890 11,69 778.021 65,00 

3. Dịch vụ 157.644 88,19 409.819 34,25 

1 



 

 

1
0
2
  

Số đơn vị điều tra phân theo khu vực kinh tế và theo địa phương 

Đơn vị tính: Đơn vị 

 

Tổng số 
Chia ra 

Doanh 
nghiệp 

Hợp 
tác xã 

Cơ sở  
SXKD cá thể 
phi nông, lâm 

nghiệp và 
thủy sản 

Đơn vị  
sự nghiệp 

Hiệp hội;  
tổ chức phi 
chính phủ 

nƣớc ngoài 
hoạt động tại 

Việt Nam 

Cơ sở  
tôn giáo,  

tín ngƣỡng 

TỔNG SỐ 178.744 19.409 305 156.599 1.059 89 1.283 

I. Phân theo khu vực kinh tế 

       1. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản 210 155 55 - - - - 

2. Công nghiệp, xây dựng 20.890 8.268 97 12.525 - - - 

3. Dịch vụ 157.644 10.986 153 144.074 1.059 89 1.283 

II. Phân theo địa phương 

       Thành phố Biên Hòa 62.164 11.665 63 49.804 308 21 303 

Thành phố Long Khánh 11.034 637 20 10.207 68 7 95 

Huyện Tân Phú 10.127 187 33 9.758 77 6 66 
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(Tiếp theo) Số đơn vị điều tra phân theo khu vực kinh tế và theo địa phương 

Đơn vị tính: Đơn vị 

 

Tổng số 
Chia ra 

Doanh 
nghiệp 

Hợp 
tác xã 

Cơ sở  
SXKD cá thể 
phi nông, lâm  

nghiệp và  
thủy sản 

Đơn vị  
sự nghiệp 

Hiệp hội;  
tổ chức phi 
chính phủ 

nƣớc ngoài 
hoạt động tại 

Việt Nam 

Cơ sở  
tôn giáo,  

tín ngƣỡng 

Huyện Vĩnh Cửu 7.620 577 26 6.912 56 6 43 

Huyện Định Quán 11.353 240 13 10.901 82 6 111 

Huyện Trảng Bom 20.522 1.713 37 18.559 103 9 101 

Huyện Thống Nhất 7.966 306 20 7.478 68 9 85 

Huyện Cẩm Mỹ 8.665 182 14 8.295 70 6 98 

Huyện Long Thành 12.706 1.914 18 10.500 78 7 189 

Huyện Xuân Lộc 14.283 580 46 13.449 86 6 116 

Huyện Nhơn Trạch 12.304 1.408 15 10.736 63 6 76 
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Số lao động trong các đơn vị điều tra phân theo khu vực kinh tế và theo địa phương 

Đơn vị tính: Người 

 

Tổng số 
Chia ra 

Doanh  

nghiệp 

Hợp 

tác xã 

Cơ sở  

SXKD cá thể 

phi nông, lâm 

nghiệp và  

thủy sản 

Đơn vị  

sự nghiệp 

Hiệp hội;  

tổ chức phi 

chính phủ 

nƣớc ngoài 

hoạt động tại 

Việt Nam 

Cơ sở  

tôn giáo,  

tín ngƣỡng 

TỔNG SỐ 1.196.873 864.323 3.910 257.461 63.682 386 7.111 

I. Phân theo khu vực kinh tế 

       1. Nông nghiệp, lâm nghiệp  

    và thuỷ sản 9.033 8.185 848 - - - - 

2. Công nghiệp, xây dựng 778.021 745.084 1.493 31.444 - - - 

3. Dịch vụ 409.819 111.054 1.569 226.017 63.682 386 7.111 

II. Phân theo địa phương 

       Thành phố Biên Hòa 496.789 389.684 841 77.897 26.291 150 1.926 

Thành phố Long Khánh 52.921 30.725 264 17.843 3.661 21 407 

Huyện Tân Phú 25.307 4.009 425 16.883 3.676 21 293 
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(Tiếp theo) Số lao động trong các đơn vị điều tra phân theo khu vực kinh tế và theo địa phương 

Đơn vị tính: Người 

 

Tổng số 
Chia ra 

Doanh  

nghiệp 

Hợp 

tác xã 

Cơ sở  

SXKD cá thể 

phi nông, lâm 

nghiệp và  

thủy sản 

Đơn vị  

sự nghiệp 

Hiệp hội;  

tổ chức phi 

chính phủ 

nƣớc ngoài 

hoạt động tại 

Việt Nam 

Cơ sở  

tôn giáo,  

tín ngƣỡng 

Huyện Vĩnh Cửu 69.217 55.590 194 10.434 2.826 21 152 

Huyện Định Quán 29.709 8.503 134 16.515 4.099 26 432 

Huyện Trảng Bom 174.254 138.091 213 30.367 4.881 29 673 

Huyện Thống Nhất 19.349 3.487 148 12.385 2.825 30 474 

Huyện Cẩm Mỹ 18.803 1.517 92 14.074 2.841 22 257 

Huyện Long Thành 99.471 75.318 489 17.146 4.983 25 1.510 

Huyện Xuân Lộc 68.606 35.062 925 27.539 4.507 22 551 

Huyện Nhơn Trạch 142.447 122.337 185 16.378 3.092 19 436 
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Số doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh 

và số lao động có đến thời điểm 31/12/2020 phân theo thành phần  

       kinh tế và theo khu vực kinh tế 

 

Số doanh nghiệp 

(Doanh nghiệp) 

Số lao động 

(Người) 

TỔNG SỐ 19.409 864.323 

I. Phân theo thành phần kinh tế   

1. Doanh nghiệp nhà nƣớc 38 10.345 

2. Doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc 18.156 260.064 

3. Doanh nghiệp FDI 1.215 593.914 

II. Phân theo khu vực kinh tế   

1. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản 155 8.185 

2. Công nghiệp, xây dựng 8.268 745.084 

3. Dịch vụ 10.986 111.054 

 

Cơ cấu (%) 

TỔNG SỐ 100,00 100,00 

I. Phân theo thành phần kinh tế 

  1. Doanh nghiệp nhà nƣớc 0,20 1,20 

2. Doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc 93,54 30,09 

3. Doanh nghiệp FDI 6,26 68,71 

II. Phân theo khu vực kinh tế 

  1. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản 0,80 0,95 

2. Công nghiệp, xây dựng 42,60 86,20 

3. Dịch vụ 56,60 12,85 
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Số doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh 

và số lao động có đến thời điểm 31/12/2020 phân theo địa phương 

 

Số doanh nghiệp 
(Doanh nghiệp) 

Số lao động 
(Người) 

TỔNG SỐ 19.409 864.323 

Thành phố Biên Hòa 11.665 389.684 

Thành phố Long Khánh 637 30.725 

Huyện Tân Phú 187 4.009 

Huyện Vĩnh Cửu 577 55.590 

Huyện Định Quán 240 8.503 

Huyện Trảng Bom 1.713 138.091 

Huyện Thống Nhất 306 3.487 

Huyện Cẩm Mỹ 182 1.517 

Huyện Long Thành 1.914 75.318 

Huyện Xuân Lộc 580 35.062 

Huyện Nhơn Trạch 1.408 122.337 

 

 

5 
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Số hợp tác xã đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh  

và số lao động có đến thời điểm 31/12/2020  

       phân theo khu vực kinh tế 

 

Số hợp tác xã 

(Hợp tác xã) 

Số lao động 

(Người) 

TỔNG SỐ 305 3.910 

1. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản 55 848 

2. Công nghiệp, xây dựng 97 1.493 

3. Dịch vụ 153 1.569 

 

Cơ cấu (%) 

TỔNG SỐ 100,00 100,00 

1. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản 18,03 21,69 

2. Công nghiệp, xây dựng 31,80 38,18 

3. Dịch vụ 50,16 40,13 

 

  

6 
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Số hợp tác xã đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh  

và số lao động có đến thời điểm 31/12/2020  

       phân theo địa phương 

 

Số hợp tác xã 
(Hợp tác xã) 

Số lao động 
(Người) 

TỔNG SỐ 305 3.910 

Thành phố Biên Hòa 63 841 

Thành phố Long Khánh 20 264 

Huyện Tân Phú 33 425 

Huyện Vĩnh Cửu 26 194 

Huyện Định Quán 13 134 

Huyện Trảng Bom 37 213 

Huyện Thống Nhất 20 148 

Huyện Cẩm Mỹ 14 92 

Huyện Long Thành 18 489 

Huyện Xuân Lộc 46 925 

Huyện Nhơn Trạch 15 185 
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Số cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp,  

thủy sản phân theo địa phương tại thời điểm 01/7/2021 

Đơn vị tính: Cơ sở 

 

Tổng số 

Chia ra 

Công nghiệp,  

xây dựng 

Thƣơng mại,  

vận tải, dịch vụ 

TỔNG SỐ 156.599 12.525 144.074 

Thành phố Biên Hòa 49.804 2.383 47.421 

Thành phố Long Khánh 10.207 826 9.381 

Huyện Tân Phú 9.758 1.373 8.385 

Huyện Vĩnh Cửu 6.912 504 6.408 

Huyện Định Quán 10.901 1.362 9.539 

Huyện Trảng Bom 18.559 1.420 17.139 

Huyện Thống Nhất 7.478 783 6.695 

Huyện Cẩm Mỹ 8.295 1.326 6.969 

Huyện Long Thành 10.500 529 9.971 

Huyện Xuân Lộc 13.449 1.614 11.835 

Huyện Nhơn Trạch 10.736 405 10.331 
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Số lao động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể  

phi nông, lâm nghiệp, thủy sản phân theo địa phương  

         tại thời điểm 01/7/2021 

Đơn vị tính: Người 

 

Tổng số 
Chia ra 

Công nghiệp,  
xây dựng 

Thƣơng mại,  
vận tải, dịch vụ 

TỔNG SỐ 257.461 31.444 226.017 

Thành phố Biên Hòa 77.897 5.734 72.163 

Thành phố Long Khánh 17.843 2.058 15.785 

Huyện Tân Phú 16.883 3.780 13.103 

Huyện Vĩnh Cửu 10.434 1.052 9.382 

Huyện Định Quán 16.515 2.647 13.868 

Huyện Trảng Bom 30.367 3.710 26.657 

Huyện Thống Nhất 12.385 1.882 10.503 

Huyện Cẩm Mỹ 14.074 3.427 10.647 

Huyện Long Thành 17.146 1.025 16.121 

Huyện Xuân Lộc 27.539 5.310 22.229 

Huyện Nhơn Trạch 16.378 819 15.559 
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Số đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ tại thời điểm 31/12/2020  

phân theo loại hình tổ chức và địa phương 

Đơn vị tính: Đơn vị 

 

Tổng 
số 

Đơn vị  
sự nghiệp 

Chia ra 
Hiệp hội; 

tổ chức phi 
chính phủ 

Lĩnh vực 
giáo dục, 
đào tạo 

Lĩnh vực  
y tế 

Lĩnh vực 
văn hóa,  
thể thao 

Lĩnh vực 
thông tin, 

truyền thông 

Lĩnh vực  
lƣu trú 

Lĩnh vực 
khác 

TỔNG SỐ 1.148 1.059 929 28 15 3 - 84 89 

Thành phố Biên Hòa 329 308 249 14 6 2 - 37 21 

Thành phố Long Khánh 75 68 56 3 1 - - 8 7 

Huyện Tân Phú 83 77 70 1 1 - - 5 6 

Huyện Vĩnh Cửu 62 56 49 1 1 - - 5 6 

Huyện Định Quán 88 82 76 2 1 - - 3 6 

Huyện Trảng Bom 112 103 95 1 1 - - 6 9 

Huyện Thống Nhất 77 68 63 1 1 - - 3 9 

Huyện Cẩm Mỹ 76 70 65 1 - 1 - 3 6 

Huyện Long Thành 85 78 71 2 1 - - 4 7 

Huyện Xuân Lộc 92 86 79 1 1 - - 5 6 

Huyện Nhơn Trạch 69 63 56 1 1 - - 5 6 
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Số lao động của các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ  

tại thời điểm 31/12/2020 phân theo loại hình tổ chức và địa phương 

Đơn vị tính: Người 

 

Tổng 
số 

Đơn vị 
sự nghiệp 

Chia ra 
Hiệp hội;  

tổ chức phi  
chính phủ 

Lĩnh vực 
giáo dục, 
đào tạo 

Lĩnh vực  
y tế 

Lĩnh vực 
văn hóa, 
thể thao 

Lĩnh vực 
thông tin, 

truyền thông 

Lĩnh vực 
lƣu trú 

Lĩnh vực 
khác 

TỔNG SỐ 64.068 63.682 48.463 10.805 633 106 - 3.675 386 

Thành phố Biên Hòa 26.441 26.291 17.910 6.084 288 82 - 1.927 150 

Thành phố Long Khánh 3.682 3.661 2.355 1.141 40 - - 125 21 

Huyện Tân Phú 3.697 3.676 2.997 366 35 - - 278 21 

Huyện Vĩnh Cửu 2.847 2.826 2.052 384 30 - - 360 21 

Huyện Định Quán 4.125 4.099 3.391 603 39 - - 66 26 

Huyện Trảng Bom 4.910 4.881 4.206 405 43 - - 227 29 

Huyện Thống Nhất 2.855 2.825 2.451 291 31 - - 52 30 

Huyện Cẩm Mỹ 2.863 2.841 2.549 228 - 24 - 40 22 

Huyện Long Thành 5.008 4.983 4.240 558 48 - - 137 25 

Huyện Xuân Lộc 4.529 4.507 3.736 457 38 - - 276 22 

Huyện Nhơn Trạch 3.111 3.092 2.576 288 41 - - 187 19 
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Số cơ sở và lao động của các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng phân theo loại cơ sở  

và theo địa phương tại thời điểm 01/7/2021 

Đơn vị tính: Cơ sở 

 

Số lƣợng 

(Cơ sở) 

Chia ra 
Lao động 

(Người) 

Chia ra 

Cơ sở tôn giáo Cơ sở tín ngƣỡng Cơ sở tôn giáo Cơ sở tín ngƣỡng 

TỔNG SỐ 1.283 1.100 183 7.111 6.518 593 

Thành phố Biên Hòa 303 245 58 1.926 1.659 267 

Thành phố Long Khánh 95 78 17 407 358 49 

Huyện Tân Phú 66 57 9 293 272 21 

Huyện Vĩnh Cửu 43 43 - 152 152 - 

Huyện Định Quán 111 101 10 432 380 52 

Huyện Trảng Bom 101 94 7 673 626 47 

Huyện Thống Nhất 85 77 8 474 460 14 

Huyện Cẩm Mỹ 98 79 19 257 211 46 

Huyện Long Thành 189 158 31 1.510 1.442 68 

Huyện Xuân Lộc 116 115 1 551 545 6 

Huyện Nhơn Trạch 76 53 23 436 413 23 
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Số cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng phân theo loại xếp hạng,  

loại cơ sở và địa phương tại thời điểm 01/7/2021 

Đơn vị tính: Cơ sở 

 

Tổng 
số 

Chƣa đƣợc 
xếp hạng 

Đã đƣợc 
xếp hạng 

Chia ra 

Cấp  
quốc gia 

Cấp tỉnh,  
thành phố 

TỔNG SỐ 1.283 1.251 32 12 20 

Phân theo loại cơ sở 

     - Cơ sở tôn giáo 1.100 1.090 10 5 5 

- Cơ sở tín ngƣỡng 183 161 22 7 15 

Phân theo địa phương 

     Thành phố Biên Hòa 303 284 19 9 10 

Thành phố Long Khánh 95 94 1 - 1 

Huyện Tân Phú 66 65 1 - 1 

Huyện Vĩnh Cửu 43 43 - - - 

Huyện Định Quán 111 111 - - - 

Huyện Trảng Bom 101 101 - - - 

Huyện Thống Nhất 85 84 1 - 1 

Huyện Cẩm Mỹ 98 95 3 - 3 

Huyện Long Thành 189 185 4 1 3 

Huyện Xuân Lộc 116 115 1 1 - 

Huyện Nhơn Trạch 76 74 2 1 1 

13 
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